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LỜI MỞ ĐẦU 

        Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng. Bởi 

nó phản ánh tổng quát toàn bộ giá rị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản, 

nguồn vốn trong một thời điểm nhất định. Dựa trên cơ sở số liệu của bảng cân 

đối kế toán

, các nhà đầu tƣ, 

chủ nợ, khách hàng … nắm bắt đƣợc tình hình tài chính để đƣa ra quyết định 

đúng đắn cho việc làm ăn với doanh nghiệp. 

      Nhậ  đƣợc vị trí và vai trò quan trọng của bảng cân đối kế toán nên 

trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải 

Minh Ngọc em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập 

và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. 

       Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khóa luận của em đƣợc chia 

thành 3 chƣơng chính nhƣ sau: 

      Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về công tác lập và phân tích Bảng cân đối 

kế toán trong doanh nghiệp. 

      Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại 

công ty TNHH Thƣơng Mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

      Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng 

cân đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

       Bài khóa luận của em đƣợc hoàn thành nhờ sự hƣớng dẫn tận tình của cô 

giáo Thạc sĩ Hòa Thị Thanh Hƣơng và Ban lãnh đạo cùng các cô chú trong công 

ty. Do hiểu biết và thời gian có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi 

những thiếu sót, em rất mong thầy cô góp ý để b  luận của em đƣợc hoàn 

thiện hơn. 

       Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                                                                   Sinh viên 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

 

1.1. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp. 

1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và sự cần thiết báo cáo tài chính trong 

công tác quản lý kinh tế. 

1.1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC) 

     Báo cáo tài chính là tài liệu báo cáo tổng hợp, phản ánh tổng quan và toàn 

diện tình hình tài sản, , nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kì kế toán. 

     Theo quy định hiện hành thì hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam gồm 4 

báo cáo: 

- Bảng cân đối kế toán                                           (B01 - DN) 

- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh      (B02 - DN)  

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ                                   (B03 - DN) 

- Thuyết minh báo cáo tài chính                            (B09 - DN) 

1.1.1.2. Sự cần thiết báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế  

      Các nhà quản trị muốn đƣa ra đƣợc các quyết định kinh doanh thì đều căn cứ 

vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tƣơng lai, dựa trên những thông tin 

có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc. 

Những thông tin đáng tin cậy đó đƣợc các doanh nghiệp trên BCTC. 

       Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống BCTC thì khi phân tích 

tình hình tài chính hoặc tình hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn. Mặt khác các nhà đầu tƣ, chủ nợ sẽ không có cơ sở để biết về 

tình hình tài chính của doanh nghiệp khiến họ khó có thể đƣa ra các quyết định 

hợp tác kinh doanh và nếu có các quyết định thì rủi ro sẽ cao. 

       Xét trên tầm vĩ mô, nhà nƣớc không quản lý đƣợc hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp khi không có hệ thống báo cáo tài chính. Bởi vì mỗi 

chu kì kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm rất nhiều nghiệp vụ kinh tế và các 

hóa đơn chứng từ. Việc kiểm tra khối lƣợng các hóa đơn chứng từ đó sẽ gặp rất 
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nhiều khó khăn, tốn kém và độ chính xác không cao. Vì vậy nhà nƣớc phải dựa 

vào hệ thống BCTC để quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhất là nền kinh tế 

nƣớc ta là nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nƣớc theo định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy hệ thống BCTC là rất cần thiết trong mọi nên 

kinh tế và đặc biệt là nền kinh tế thị trƣờng hiện nay ở nƣớc ta hiện nay. 

1.1.2. Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính 

1.1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính 

- Tổng hợp, phản ánh tổng quan và toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn 

vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 

một kì kế toán. 

- Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu do việc đánh giá thực trạng tài 

chính của doanh nghiệp trong kì hoạt động đã qua và những dự toán trong tƣơng 

lai. Thông tin của BCTC là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tƣ và doanh nghiệp 

của chủ doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, chủ sở hữu, chủ nợ… hiện tại và tƣơng lai. 

1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính 

- Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Các báo cáo tài chính cung cấp thông tin 

tổng hợp tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng nhƣ tình hình và kết 

quả hoạt động kinh doanh trong một kì hoạt động để  có thể đánh giá tình hình 

tài chính của doanh nghiệp. Từ đó đề ra cách giải quyết, quyết định đúng đắn 

quản lý  kịp thời, phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp trong tƣơng lai. 

- Đối với cơ quan quản lý nhà nƣớc: BCTC cung cấp thông tin cần thiết giúp 

cho việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của nhà nƣớc đối với nền kinh tế, 

giúp cho các cơ quan tài chính nhà nƣớc thực hiện việc kiểm tra định kì hoặc đột 

xuất đối với hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở cho việc tính thuế 

và các khoản phải nộp của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nƣớc. 

- Đối với nhà đầu tƣ và chủ nợ: Các nhà đầu tƣ và chủ nợ cần thông tin tài chính 

để giám sát và bắt buộc các nhà quản lý phải thực hiện theo đúng hợp đồng đã kí 

kết. Ngoài ra còn phục vụ cho việc ra quyết định đầu tƣ và cho vay của họ. 
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- Đối với cán bộ công nhân viên: BCTC giúp họ hiểu rõ hơn về tình hình sản 

xuất kinh doanh của công ty, từ đó giúp họ ý thức hơn trong tình hình sản xuất, 

đó là điều kiện tăng doanh thu và chất lƣợng sản phẩm trên thị trƣờng. 

1.1.3. Đối tƣợng áp dụng 

        Hệ thống BCTC năm đƣợc áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp 

thuộc các ngành, các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những quy định, hƣớng dẫn cụ 

thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán vừa và nhỏ. Một số 

trƣờng hợp đặc biệt nhƣ ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty mẹ, tập đoàn và 

các đơn vị kế toán phụ thuộc…việc lập và trình bày loại BCTC phải tuân thủ 

theo quy định riêng cho từng đối tƣợng. 

1.1.4. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính 

         Theo chế độ hiện hành thì báo cáo tài chính phải: 

+ Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng 

+ Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu 

+ Trình bày khách quan, không thiên vị 

+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần 

phản ánh hình thức hợp pháp của chúng 

         Việc lập BCTC phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. BCTC 

phải lập đúng nội dung, phƣơng pháp và trình bày nhất quán giữa các kì kế toán. 

BCTC phải đƣợc ngƣời lập, kế toán trƣởng, ngƣời đại diện theo pháp luật đơn vị 

kế toán kí và đóng dấu của đơn vị. 

1.1.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính 

      Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ 6 nguyên tắc quy định tại chuẩn 

mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” 

1.1.5.1. Hoạt động liên tục 

       Khi lập và trình bày BCTC giám đốc doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả 

năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. BCTC phải đƣợc lập trên cơ sở giả 

định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh 
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doanh bình thƣờng. Giám đóc doanh nghiệp cần cân nhắc, xem xét đến mọi 

thông tin có liên quan để dự đoán tƣơng lai hoạt động của doanh nghiệp 

1.1.5.2. Cơ sở dồn tích 

        Các nghiệp vụ tài chính liên quan đến doanh nghiệp phải đƣợc ghi sổ vào 

thời điểm phát sinh nghiệp vụ, không cần quan tâm đến việc thu tiền hay chi tiền 

chƣa. BCTC phải đƣợc lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của 

doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại, tƣơng lai. 

1.1.5.3. Nhất quán 

         Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong BCTC phải đƣợc nhất 

quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi: 

- Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hay 

khi xem xét lại việc trình bày BCTC cho rằng cần phải thay đổi để có thể 

trình bày đƣợc một cách hợp lý hơn các giao dịch 

- Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày 

1.1.5.4. Trọng yếu và tập hợp 

        Từng khoản mục trọng yếu phải đƣợc trình bày riêng biệt trong BCTC. Các 

khoản mục không trọng yếu thì không trình bày riêng rẽ mà tập hợp vào những 

khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

        Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các khoản mục đƣợc 

đánh gái trong các tình huống cụ thể. 

1.1.5.5. Bù trừ 

- Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên BCTC không đƣợc bù trừ , 

trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hay cho phép bù trừ 

- Các khoản mục doanh thu, chi phí khác, thu nhập khác đƣợc bù trừ khi: 

+ Đƣợc quy định tại chuẩn mực kế toán khác 

+ Một số giao dịch ngoài hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh nghiệp 

thì đƣợc bù trừ khi ghi nhận giao dịch và trình bày BCTC nhƣ hoạt động kinh 

doanh ngắn hạn và kinh doanh ngoại tệ. Đối với các khoản mục cho phép bù trừ, 

trên BCTC chỉ trình bày số lãi hay lỗ thuần (sau khi bù trừ). 
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1.1.5.6. Có thể so sánh được 

         Các thông tin bằng số liệu trên BCTC nhằm để so sánh giữa các kì kế toán 

phải đƣợc trình bày tƣơng ứng với các thông tin bằng số liệu trong BCTC kì 

trƣớc. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm các thông tin diễn giải bằng lời 

nếu điều này là cần thiết cho những ngƣời sử dụng hiểu rõ BCTC của kì hiện tại 

1.1.6. Hệ thống Báo cáo tài chính (theo quyết định số 15/2006/QĐ-BCTC 

ngày 20/6/2006 của Bộ trƣởng Bộ tài chính) 

1.1.6.1. Nội dung của hệ thống BCTC 

a, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ 

- Báo cáo tài chính năm gồm: 

+ Bảng cân đối kế toán (B01 – DN) 

+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doah (B02 – DN) 

+ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (B03 – DN) 

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính (B09 – DN) 

Báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm 2 loại : Báo cáo tài chính giữa niên độ 

dạng đầy đủ và Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lƣợc 

- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm: 

+  Bảng cân đối kế toán (dạng đầy đủ) (B01a – DN) 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (dạng đầy đủ) (B02a – DN) 

+ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (dạng đầy đủ) (B03a – DN) 

+ Bản thuyết minh lƣu chuyển tiền tệ (dạng đầy đủ) (B09a – DN) 

- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lƣợc bao gồm: 

+  Bảng cân đối kế toán (dạng tóm lƣợc) (B01b – DN) 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (dạng tóm lƣợc) (B02b – DN) 

+ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (dạng tóm lƣợc) (B03b – DN) 

+ Bản thuyết minh lƣu chuyển tiền tệ (dạng tóm lƣợc) (B09b – DN) 

b, Báo cáo tài chính hợp nhất và tổng hợp 

- Báo cáo tài chính hợp nhất gồm: 

+  Bảng cân đối kế toán hợp nhất (B01 – DN/HN) 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất  (B02 – DN/HN) 

+ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ hợp nhất (B03 – DN/HN) 
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+ Bản thuyết minh lƣu chuyển tiền tệ hợp nhất (B09 – DN/HN) 

- Báo cáo tài chính tổng hợp gồm: 

+  Bảng cân đối kế toán tổng hợp (B01 – DN) 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp (B02 – DN) 

+ Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ tổng hợp  (B03 – DN) 

+ Bản thuyết minh lƣu chuyển tiền tệ tổng hợp (B09 – DN) 

1.1.6.2. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính 

       Giám đốc (hoặc ngƣời đứng đầu) doanh ghiệp sẽ chịu trách nhiệm lập và 

trình bày BCTC. 

1.1.6.3. Kỳ lập báo cáo tài chính 

- Kỳ lập báo cáo tài chính năm 

      Các doanh nghiệp phải lập BCTC theo kì kế toán năm là năm dƣơng lịch 

hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng sau khi thông báo với cơ quan thuế. Trƣờng 

hợp đặc biệt, doanh nghiệp đƣợc phép thay đổi ngày kết thúc kì kế toán năm dẫn 

đến việc lập BCTC cho kì kế toán năm đầu tiên hay kì kế toán năm cuối cùng có 

thể ngắn hơn hay dài hơn 12 tháng nhƣng không vƣợt quá 15 tháng. 

-  Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ 

       Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính. 

1.1.6.4. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 

- Đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc: Thời hạn nộp BCTC quý chậm nhất là 20 

ngày đối cới các đơn vị kế toán, đối với Tổng công ty Nhà nƣớc chậm nhất là 45 

ngày, kể từ ngày kết thúc kì kế toán quý. Thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 

30 ngày đối cới các đơn vị kế toán, đối với Tổng công ty Nhà nƣớc chậm nhất là 

90 ngày, kể từ ngày kết thúc kì kế toán năm.  

- Đối với loại doanh nghiệp khác: Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tƣ nhân và 

công ty hợp danh phải nộp BCTC chậm nhất 30 ngày kế từ ngày kết thúc kì kế 

toán năm. Đối với các đơn vị kế toán khác phải nộp BCTC chậm nhất  90 ngày 

kế từ ngày kết thúc kì kế toán năm. 

        Ngoài ra các đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm (quý) cho đơn vị kế 

toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định 
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1.1.6.5. Nơi nộp Báo cáo tài chính 

Các loại 

doanh 

nghiệp 

Thời hạn 

lập 

BCTC 

Nơi nhận BCTC 

Cơ quan 

tài chính 

Cơ quan 

thuế 

Cơ quan 

thống kê 

Cơ quan 

cấp đăng 

kí kinh 

doanh 

Đơn vị 

kế toán 

cấp trên 

1. Doanh 

nghiệp 

nhà nƣớc 

Quý, năm X X x x X 

2. Doanh 

nghiệp có 

vốn đầu 

tƣ nƣớc 

ngoài 

Năm X X x x X 

3. Các 

loại 

Doanh 

nghiệp 

khác 

Năm  X x x X 

        Theo quyết định số 15/2006/ QĐ- BTC ngày 20/6/2003 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính: Tất cả doanh nghiệp nhà nƣớc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm nộp BCTC cho các cơ quan chủ quản của 

mình tại tỉnh, thành phố đó. Doanh nghiệp nhà nƣớc trực thuộc Trung ƣơng nộp 

BCTC cho cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính. 

1.2. Bảng cân đối kế toán và phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán 

1.2.1. Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán 

1.2.1.1 Khái niệm  Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 

       Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá rị 

tài sản hiện có của doanh nghiệp theo 2 cách phân loại: Kết cấu vốn và nguồn 

hình thành vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. 

1.2.1.2. Vai trò của Bảng cân đối kế toán 

- Cung cấp số liệu cho việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 
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- Căn cứ vào BCĐKT có thể nhận xét, đánh giá khái quát chung tình hình tài 

chính của doanh nghiệp, cho phép đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế tài chính Nhà 

nƣớc của doanh nghiệp. 

- Dựa trên số liệu của BCĐKT cho biết tình hình tài sản và nguồn hình thành tài 

sản tại một thời điểm lập báo cáo. 

- Dựa trên số liệu của BCĐKT có thể kiểm tra việc chấp hành các chế độ kinh tế 

tài chính của doanh nghiệp. 

1.2.1.3. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 

       Theo quyết định số 15/2006/ QĐ - BTC ngày 20/6/2003 của Bộ trƣởng Bộ 

Tài chính ngoài việc tuân thủ các quy định chung về nguyên tắc lập và trình bày 

BCTC “Trình bày BCTC” trên Bảng cân đối kế toán các khoản mục tài sản và 

nợ phải trả phải trình bày riêng biệt thành dài hạn và ngắn hạn, tùy theo thời hạn 

chu kì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đối với các doanh nghiệp có chu kì kinh doanh bình thƣờng trong vòng 

12 tháng thì tài sản và nợ phải trả đƣợc phân thành dài hạn và ngắn hạn 

trong điều kiện sau: 

+ Tài sản và nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kì kinh 

doanh bình thƣờng thì đƣợc xếp vào loại ngắn hạn. 

+ Tài sản và nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán dài hơn một chu kì kinh 

doanh bình thƣờng thì đƣợc xếp vào loại dài hạn. 

- Đối với các doanh nghiệp có tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kì 

kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn thì tài sản và nợ phải trả 

đƣợc trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 

1.2.1.4. Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán 

       Theo quyết định số 15/2006/ QĐ - BTC ngày 20/6/2003 của Bộ trƣởng Bộ 

tài chính thì BCĐKT có kết cấu nhƣ sau: 

       BCĐKT có thể kết cấu theo chiều dọc hay chiều ngang nhƣng đều đƣợc 

chia thành 2 phần: Tài sản, nguồn vốn. BCĐKT đƣợc chia đều thành 5 cột theo 

thứ tự: “Tài sản hoặc nguồn vốn”, “Mã số”, “Thuyết minh”, “Số cuối năm hoặc 

số cuối quý” và “Số đầu năm”.  
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        Nội dung của BCĐKT đƣợc thể hiện qua hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình 

tài sản và nguồn hình thành tài sản. Các chỉ tiêu đƣợc phân loại và sắp xếp theo 

từng loại, mục cụ thể và đƣợc mã hóa để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu.                   

* 244, một số chỉ tiêu 

trên bảng cân đối kế toán sửa đổi, bổ sung nhƣ sau: 

- Đổi mã số chỉ tiêu “Quỹ khen thƣởng, phúc lợi” – Mã số 431 thành Mã số 323  

- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chƣa thực hiện” – Mã số 338  

- Sửa đổi chỉ tiêu “Ngƣời mua trả tiền trƣớc” – Mã số 313 

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã số 339 

- Bổ sung chỉ tiêu “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” – Mã số 422 

      Sau đây là Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) – (Bảng 1.1) 

Bảng 1.1: Kết cấu Bảng cân đối kế toán 

Đơn vị báo cáo :............................... 

Địa chỉ :................................ 

Mẫu số B01 – DN 

( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 

20/03/2006 của Bộ trưởng BTC sửa đổi theo 

thông tư 244 ngày 31/12/2009 ) 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày.....tháng....năm.... 

Đơn vị tính:............ 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Số 

cuối 

năm 

Số 

đầu 

năm 

1 2 3 4 5 

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN: 

(100=110+120+130+140+150) 

100    

I - Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110    

1- Tiền 111 V.01   

2 - Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112    

II – Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 V.02   

1- Đầu tƣ ngắn hạn 121    

2- Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn(*) 129  (...) (...) 

III – Các khoản phải thu ngắn hạn 130    

1- Phải thu khách hàng 131    

2- Phải trả trƣớc cho ngƣời bán 132    
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3- Phải thu nội bộ ngắn hạn 133    

4- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 

134    

5- Các khoản phải thu khác 135 V.03   

6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139  (...) (...) 

IV- Hàng tồn kho 140    

1- Hàng tồn kho 141 V.04 (...) (...) 

2- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149    

V- Tài sản ngắn hạn khác 150    

1- Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151    

2- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152    

3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nƣớc 154 V.05   

4- Tài sản ngắn hạn khác 158    

B - TÀI SẢN DÀI HẠN : 

(200=210+220+240+250+260) 

200    

I- Các khoản phải thu dài hạn 210    

1- Phải thu dài hạn của khách hàng 211    

2- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212    

3- Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06   

4- Phải thu dài hạn khác 218 V.07   

5- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*) 219  (...) (...) 

II – Tài sản cố định 220    

1 – Tài sản cố định hữu hình 221 V.08   

- Nguyên giá 222    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223  (...) (...) 

2-Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09   

- Nguyên giá 225    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226  (...) (...) 

3-Tài sản cố định vô hình 227 V.10   

- Nguyên giá 228    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229  (...) (...) 

4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11   

III- Bất động sản đầu tƣ 240 V.12   

- Nguyên giá 241    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242  (...) (...) 
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IV – Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn 250    

1- Đầu tƣ vào công ty con 251    

2- Đầu tƣ vào công ty liên doanh liên kết 252    

3- Đầu tƣ dài hạn khác 258 V.13   

4- Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài chính dài hạn (*) 259  (...) (...) 

V – Tài sản dài hạn khác 260    

1- Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 V.14   

2- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21   

3- Tài sản dài hạn khác 268    

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270    

NGUỒN VỐN     

A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300    

I. Nợ ngắn hạn 310    

1- Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15   

2- Phải trả ngƣời bán 312    

3- Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313    

4- Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc 314 V.16   

5- Phải trả công nhân viên 315    

6 - Chi phí phải trả 316 V.17   

7 - Phải trả nội bộ 317    

8 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318    

9 – Các khoản phải trả  319 V.18   

10- Dự phòng phải trả ngắn hạn 320    

11- Quỹ khen thƣởng phúc lợi  323    

II- Nợ dài hạn 330    

1 - Phải trả dài hạn ngƣời bán 331    

2 - Phải trả dài hạn nôi bộ 332 V.19   

3 - Phải trả dài hạn khác 333 V.20   

4 - Vay và nợ dài hạn 334    

5 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21   

6 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336    

7- Dự phòng phải trả dài hạn 337    

8- Doanh thu chƣa thực hiện  338    

9- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339    

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 +430) 400    
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I - Vốn chủ sở hữu 410 V.22   

1 - Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411    

2 - Thặng dƣ vốn cổ phần 412    

3 - Vốn khác của chủ sở hữu 413    

4 - Cổ phiếu quỹ (*) 414  (...) (...) 

5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415    

6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416    

7- Quỹ đầu tƣ phát triển 417    

8- Quỹ dự phòng tài chính 418    

9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419    

10- Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420    

11- Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 421    

12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422    

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430    

1 - Nguồn kinh phí 432 V.23   

2- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)     
 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Số 

cuối 

năm 

Số 

đầu 

năm 

1. Tài sản thuê ngoài V.24   

2. Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công    

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc    

4. Nợ khó đòi đã xử lý    

5. Ngoại tệ các loại    

6. Dự đoán chi sự nghiệp, dự án    

Lập ngày....tháng.....năm 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên , đóng dấu) 
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1.2.2. Cơ sở số liệu, trình tự và phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán 

1.2.2.1. Cơ sở số liệu trên Bảng cân đối kế toán 

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp. 

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết và Bảng tổng hợp chi tiết. 

- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trƣớc. 

1.2.2.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán 

       Trình tự lập Bảng cân đối kế toán gồm 6 bƣớc:  

- Bƣớc 1: Kiểm tra các chứng từ phản ánh nghiệp vụ kế toán phát sinh 

trong kì. 

- Bƣớc 2: Khóa sổ kế toán tạm thời, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan. 

- Bƣớc 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian, khóa sổ kế toán  

chính thức. 

- Bƣớc 4: Lập Bảng cân đối số phát sinh. 

- Bƣớc 5: Lập Bảng cân đối kế toán. 

- Bƣớc 6: Kiểm tra và ký duyệt. 

Sau đây là sơ đồ trình lập Bảng cân đối kế 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Quá trình lập Bảng cân đối kế toán 

  

Bƣớc 1: Kiểm tra các chứng từ phản ánh nghiệp vụ kế toán phát sinh 

trong kì sinh trong kì 

 

 Bƣớc 2: Khóa sổ kế toán tạm thời, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan 

 

Bƣớc 4: Lập Bảng cân đối số phát sinh. 

Bƣớc 5: Lập Bảng cân đối số kế toán. 

Bƣớc 6: Kiểm tra và ký duyệt 

 

Bƣớc 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian, khóa sổ kế 

toán  chính thức. 
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1.2.2.2 Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 

- “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc 

Báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Số liệu ghi ở cột 3 “Thuyết minh” là các số liệu các chỉ tiêu trong Bản 

thuyết minh Báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết của các chỉ tiêu 

này trong Bảng cân đối kế toán. 

- Số liệu ghi ở cột 5 “Số đầu năm ” của Bảng cân đối kế toán năm nay đƣợc 

căn cứ vào số liệu ghi vào cột 4 “ Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tƣơng 

ứng của Bảng cân đối kế toán năm trƣớc. 

- Số liệu ghi ở cột 4 “Số cuối năm ” của Bảng cân đối kế toán tại ngày kết 

thúc kì kế toán năm, cụ thể nhƣ sau: 

PHẦN TÀI SẢN 

A: TÀI SẢN NGẮN HẠN – Mã số 100 

       Phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tƣơng đƣơng tiền và các tài sản ngắn 

hạn khác cỏ thể chuyển đổi thành tiền, hoặc có thể bán hay sử dụng trong vòng 

một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thƣờng của doanh nghiệp có đến thời 

điểm báo cáo, gồm: tiền, các khoản tƣơng đƣơng tiền, các khoản đầu tƣ tài chính 

ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 

I. TIỀN – Mã số 110 

      Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112 

(1.) Tiền – Mã số 111: 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là số dƣ Nợ của tài khoản 111 “Tiền mặt” , 

112 “Tiền gửi ngân hàng”, 113 “Tiền đang chuyển” trên sổ cái. 

(2.) Các khoản tương đương tiền – Mã số 112: 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ chi tiết của tài khoản 121 “Đầu tƣ 

chứng khoán ngắn hạn” trên Sổ chi tiết TK 121, gồm các loại chứng khoán có 

thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua. 

II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN – Mã số 120: 

      Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 129 
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(1.) Đầu tư ngắn hạn – Mã số 121: 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 121 “Đầu tƣ chứng 

khoán ngắn hạn” và 128 “Đầu tƣ ngắn hạn khác” trên sổ cái sau khi trừ đi phần 

đã ghi vào mục “Các khoản tƣơng đƣơng tiền”. 

(2.) Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn – Mã số 129 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn” là số dƣ Có 

của tài khoản 129 “Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn” trên sổ cái. Số liệu chỉ 

tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***) 

III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN – Mã số 130 

     Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã 

số 135 + Mã số 139. 

(1.) Phải thu khách hàng – Mã số 131 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu khách hàng” căn cứ vào tổng số dƣ Nợ 

chi tiết của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở theo từng khách hàng 

trên sổ kế toán chi tiết tài khoản 131, chi tiết các khoản phải thu khách hàng 

ngắn hạn. 

(2.) Trả trước cho người bán – Mã số 132 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu trả trƣớc cho ngƣời bán căn cứ vào tổng số dƣ Nợ 

chi tiết tài khoản 331 “Phải trả cho ngƣời bán” mở theo từng ngƣời bán trên sổ 

chi tiết TK 331. 

(3.) Phải thu nội bộ ngắn hạn – Mã số 133 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu nội bộ ngắn hạn” là số dƣ Nợ chi tiết 

Tài khoản 1368 “Phải thu nội bộ khác” trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 1368, 

chi tiết các khoản phải thu nội bộ ngắn hạn. 

(4.) Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – Mã số 134 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ tài khoản 337 “Thanh toán theo 

tiến độ hợp đồng xây dựng” trên sổ cái. 

(5.) Các khoản phải thu khác – Mã số 135 
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      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu các khoản phải thu khác là số dƣ Nợ của các TK 

1385, TK 1388, TK 334, TK 338 trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản 1385, 

1388, 334, 338, chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn. 

(6.) Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi – Mã số 139 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có chi tiết tài khoản 139 trên sổ kế 

toán chi tiết TK 139, chi tiết các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Số 

liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***) 

IV. HÀNG TỒN KHO – Mã số 140 

     Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 

(1.) Hàng tồn kho – Mã số 141 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 151 “Hàng mua 

đang đi đƣờng”, 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, 153 “Công cụ, dụng cụ”, 154 “Chi 

phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, 155 “Thành phẩm”, 156 “Hàng hóa”, 157 

“Hàng gửi đi bán” và 158 “Hàng hóa kho bảo thuế” trên sổ cái. 

(2.) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Mã số 149 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số dƣ Có của 

tài khoản 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” trên sổ cái. Số liệu chỉ tiêu này 

đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***) 

V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC – Mã số 150 

     Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158 

(1.) Chi phí trả trước ngắn hạn – Mã số 151 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 142 “Chi phí trả 

trƣớc ngắn hạn” trên sổ cái. 

(2.) Thuế GTGT được khấu trừ – Mã số 152 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ tài khoản 133 “Thuế GTGT đƣợc 

khấu trừ” trên sổ cái. 

(3.) Thuế và các khoản phải thu nhà nước – Mã số 154 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ chi tiết tài khoản 333 “Thuế và 

các khoản phải nộp Nhà nƣớc” trên sổ chi tiết TK 333. 
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(4.) Tài sản ngắn hạn khác – Mã số 158 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này số dƣ Nợ tài khoản 1381 “Tài sản thiếu chờ xử 

lý”, 141 “Tạm ứng”, 144 “Cầm cố, ký quỹ, ký cƣợc ngắn hạn” trên sổ cái. 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN – Mã số 200 

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260 

I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN – Mã số 210 

     Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 218 + Mã số 219 

(1.) Phải thu dài hạn của khách hàng – Mã số 211 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu dài hạn của khách hàng” căn cứ vào 

tổng số dƣ Nợ chi tiết của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” mở chi tiết 

theo từng khách hàng đối với các khoản phải thu của khách hàng đƣợc xếp vào 

loại tài sản dài hạn. 

(2.) Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc – Mã số 212 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của TK 1361 “Vốn kinh doanh ở 

các đơn vị trực thuộc” trên sổ kế toán chi tiết TK 136 

(3.) Phải thu dài hạn nội bộ – Mã số 213 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chi tiết số dƣ Nợ của TK 1368 “Phải thu nội bộ 

khác” trên sổ kế toán chi tiết TK 1368, chi tiết các khoản phải thu nội bộ dài hạn. 

(4.) Phải thu dài hạn khác – Mã số 218 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ chi tiết của TK 138, 338 (chi tiết 

các khoản phải thu dài hạn khác) trên sổ kế toán chi tiết TK 1388, 338. 

(5.) Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi – Mã số 219 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có chi tiết của TK 139 “Dự phòng 

phải thu khó đòi”, chi tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi trên sổ kế toán chi 

tiết TK 139. Số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong 

ngoặc đơn: (***) 

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mã số 220 

     Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã số 230 

(1.) Tài sản cố định hữu hình – Mã số 221 
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       Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223 

(1.1.)  Nguyên giá – Mã số 222:  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá là số dƣ 

Nợ của tài khoản 211 “Tài sản cố định hữu hình” trên sổ cái. 

(1.2.)  Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 223: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu giá trị hao 

mòn lũy kế là số dƣ Có tài khoản 2141 “Hao mòn TSCĐ hữu hình” trên sổ cái. 

Số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn: 

(***) 

(2.) Tài sản cố định thuê tài chính – Mã số 224 

       Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226 

(2.1.)  Nguyên giá – Mã số 225: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá là số dƣ 

Nợ tài khoản 212 “Tài sản cố định thuê tài chính” trên sổ cái. 

(2.2.)  Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 226: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu giá trị hao 

mòn lũy kế là số dƣ Có tài khoản 2142 “Hao mòn TSCĐ thuê tài chính” trên sổ 

cái. Số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc 

đơn: (***) 

(3.) Tài sản cố định vô hình – Mã số 227 

        Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229 

(3.1.)  Nguyên giá – Mã số 228: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá là số dƣ 

Nợ của tài khoản 213 “Tài sản cố định vô hình” trên sổ cái. 

(3.2.)  Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 229: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu giá trị hao 

mòn lũy kế là số dƣ Có tài khoản 2143 “Hao mòn TSCĐ vô hình” trên sổ cái. Số 

liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***) 

(4.) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Mã số 230 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản 

dở dang” trên sổ cái. 

III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƢ – Mã số 240 

      Mã số 240 = Mã số 241 – Mã số 242 

(1.)  Nguyên giá – Mã số 241: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá là số dƣ Nợ 

của tài khoản 217 “Bất động sản đầu tƣ” trên sổ cái. 
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(2.)  Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 242: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu giá trị hao 

mòn lũy kế là số dƣ Có tài khoản 2147 “Hao mòn bất động sản đầu tƣ” trên sổ 

kế toán chi tiết TK 2147. Số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình 

thức ghi trong ngoặc đơn: (***) 

IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH DÀI HẠN – Mã số 250 

     Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mã số 259 

(1.) Đầu tư vào công ty con – Mã số 251 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 221 “Đầu tƣ vào 

công ty con” trên sổ cái. 

(2.) Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh – Mã số 252 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ bên Nợ của tài khoản 222 “Vốn góp 

liên doanh” và TK 223 “Đầu tƣ vào công ty liên kết”, trên sổ cái. 

(3.) Đầu tư dài hạn khác – Mã số 258 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu đầu tƣ dài hạn khác là số dƣ Nợ của tài khoản 228 

“Đầu tƣ dài hạn khác” trên sổ cái. 

(4.) Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn – Mã số 259 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn, là số dƣ Có của 

tài khoản 229 “Dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn” trên sổ cái. Số liệu chỉ tiêu 

này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***) 

V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC – Mã số 260 

    Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268 

(1.) Chi phí trả trước dài hạn – Mã số 261 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 242 “Chi phí trả 

trƣớc dài hạn” trên sổ cái. 

(2.) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại – Mã số 262 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 243 “Tài sản thuế 

thu nhập hoãn lại” trên sổ cái. 

(3.) Tài sản dài hạn khác – Mã số 268 
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     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc căn cứ vào tổng số dƣ Nợ của tài khoản 

244 “Ký quỹ, ký cƣợc dài hạn” và các tài khoản khác có liên quan trên sổ cái. 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN – Mã số 270 

      Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200 

PHẦN NGUỒN VỐN 

A – NỢ PHẢI TRẢ – Mã số 300 

     Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 

I. NỢ NGẮN HẠN – Mã số 310 

     Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + 

Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 323 

(1.) Vay và nợ ngắn hạn – Mã số 311 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 311 “Vay ngắn 

hạn” và 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả” trên sổ cái. 

(2.) Phải trả cho người bán – Mã số 312 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu phải trả cho ngƣời bán là tổng các số dƣ Có chi 

tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho ngƣời bán” đƣợc phân loại là ngắn hạn mở 

theo từng ngƣời bán trên sổ kế toán chi tiết tài khoản 331. 

(3.) Người mua trả tiền trước – Mã số 313 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ngƣời mua trả tiền trƣớc căn cứ vào số dƣ Có chi 

tiết của TK 131 “Phải thu của khách hàng” mở cho từng khách hàng trên sổ chi 

tiết TK 131. 

(4.) Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Mã số 314 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc là số dƣ Có 

chi tiết của Tài khoản 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc” trên sổ kế toán 

chi tiết TK 333. 

(5.) Phải trả người lao động – Mã số 315 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có chi tiết của tài khoản 334 “Phải trả 

ngƣời lao động” trên sổ kế toán chi tiết TK 334 (Chi tiết còn phải trả ngƣời lao động). 

(6.) Chi phí phải trả – Mã số 316 
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      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 335 “Chi phí phải 

trả ” trên sổ cái. 

(7.) Phải trả nội bộ – Mã số 317 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu phải trả nội bộ là số dƣ Có chi tiết của tài khoản 

336 “Phải trả nội bộ” trên sổ chi tiết TK 336 (Chi tiết phải trả nội bộ ngắn hạn). 

(8.) Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – Mã số 318 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của TK 337 “Thanh toán theo tiến 

độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” trên sổ cái. 

(9.) Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác – Mã số 319 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có của TK 338 “Phải trả, phải 

nộp khác”, Tài khoản 138 “Phải thu khác”, trên sổ kế toán chi tiết của các TK 

338, 138 (Không bao gồm các khoản phải trả, phải nộp khác đƣợc xếp vào loại 

nợ phải trả dài hạn). 

(10.) Dự phòng phải trả ngắn hạn – Mã số 320 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có chi tiết của TK 352 “Dự 

phòng phải trả” trên sổ kế toán chi tiết của TK 352 (chi tiết các khoản dự phòng 

cho các khoản phải trả ngắn hạn). 

(11.) Quỹ khen thưởng phúc lợi – Mã số 323 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có chi tiết của TK 353 “Quỹ 

khen thƣởng phúc lợi” trên sổ Cái. 

II. NỢ DÀI HẠN – Mã số 330 

      Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 

335 + Mã số 336 + Mã số 337 + Mã số 338 + Mã số 339 

(1.) Phải trả dài hạn người bán – Mã số 331 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu phải trả cho ngƣời bán là tổng các số dƣ Có chi 

tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho ngƣời bán”, mở theo từng ngƣời bán đối với 

các khoản phải trả cho ngƣời bán đƣợc xếp vào loại nợ dài hạn. 

(2.) Phải trả dài hạn nội bộ – Mã số 332 
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      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chi tiết số dƣ Có của tài khoản 336 “Phải 

trả nội bộ” trên sổ chi tiết TK 336 (Chi tiết các khoản phải trả nội bộ đƣợc xếp 

vào loại Nợ dài hạn). 

(3.) Phải trả dài hạn khác – Mã số 333 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có chi tiết của tài khoản 338 và 

tài khoản 344 trên sổ cái TK 344 và sổ chi tiết TK 338 (Chi tiết phải trả dài hạn). 

(4.) Vay và nợ dài hạn – Mã số 334 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của của tài khoản 341, tài khoản 

342 và kết quả tìm đƣợc của số dƣ Có TK 3431 – dƣ Nợ TK 3432 + dƣ Có TK 

3433 trên sổ kế toán chi tiết TK 343. 

(5.) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả – Mã số 335 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có tài khoản 347 trên sổ cái TK 347. 

(6.) Dự phòng trợ cấp mất việc làm – Mã số 336 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có tài khoản 351 trên sổ cái TK 351. 

(7.) Dự phòng phải trả dài hạn – Mã số 337 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có chi tiết tài khoản 352 trên sổ kế 

toán chi tiết TK 352. 

(8.) Doanh thu chưa thực hiện – Mã số 338 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có tài khoản 3387 “Doanh thu 

chƣa thực hiện”  trên sổ kế toán chi tiết TK 3387 . 

(9.) Quỹ phát triển khoa học công nghệ - Mã số 339 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dƣ Có tài khoản 356 “Quỹ phát triển 

khoa học công nghệ” trên sổ cái TK 356 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 400 

    Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430 

I. VỒN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 410 

      Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 

+ Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 420 + Mã số 421 + 

Mã số 422. 
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(1.) Vốn đầu tư của chủ sở hữu – Mã số 411 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 4111 “Vốn đầu tƣ 

của chủ sở hữu” trên sổ kế toán chi tiết TK 4111. 

(2.) Thặng dư vốn cổ phần – Mã số 412 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 4112 “Thặng dƣ 

vốn cổ phần” trên sổ kế toán chi tiết TK 4112. Nếu tài khoản này có số dƣ Nợ 

thì đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) 

(3.) Vốn khác của chủ sở hữu – Mã số 413 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 4118 “Vốn khác” 

trên sổ kế toán chi tiết TK 4118. 

(4.) Cổ phiếu quỹ – Mã số 414 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 419 “Cổ phiếu 

quỹ” trên sổ cái. Số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi 

trong ngoặc đơn: (***) 

(5.) Chênh lệch đánh giá lại tài sản – Mã số 415 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu chênh lệch đánh giá lại tài sản là số dƣ Có tài 

khoản 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sản” trên sổ cái. Trƣờng hợp tài khoản 

412 có số dƣ Nợ thì số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi 

trong ngoặc đơn: (***). 

(6.) Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 416 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu chênh lệch tỷ giá là số dƣ Có tài khoản 413 

“Chênh lệch tỷ giá” trên sổ cái. Trƣờng hợp tài khoản 413 có số dƣ Nợ thì số 

liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn: (***) 

(7.) Quỹ đầu tư phát triển – Mã số 417 

     Số liệu để ghi vào chỉ tiêu quỹ phát triển kinh doanh là số dƣ Có của tài 

khoản 414 “Quỹ phát triển kinh doanh” trên sổ cái. 

(8.) Quỹ dự phòng tài chính – Mã số 418 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 415 “Quỹ dự phòng 

tài chính” trên sổ cái. 
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(9.) Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu – Mã số 419 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 418 “Các quỹ khác 

thuộc vốn chủ sở hữu” trên sổ cái. 

(10.) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Mã số 420 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu LN sau thuế chƣa phân phối là số dƣ Có của tài 

khoản 421 “Lãi chƣa phân phối” trên sổ cái. Trƣờng hợp tài khoản 421 có số dƣ 

Nợ thì số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc 

đơn: (***) 

(11.) Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản – Mã số 421 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 441 trên sổ cái. 

(12.) Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp – Mã số 422 

       Chỉ tiêu này phản ánh Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệpchƣa sử dụng tại 

thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 417 

“Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” trên sổ kế toán TK 417. 

II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC – Mã số 430 

      Mã số 430 = Mã số 432 + Mã số 433 

(1.) Nguồn kinh phí – Mã số 432 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dƣ Có tài khoản 461 

với số dƣ Nợ tài khoản 161 trên sổ cái. Trƣờng hợp số dƣ Nợ tài khoản 161 lớn 

hơn số dƣ Có tài khoản 461 thì chỉ tiêu này đƣợc ghi bằng số âm dƣới hình thức 

ghi trong ngoặc đơn (…) 

(2.) Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ – Mã số 433 

      Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có tài khoản 466 “Nguồn kinh phí đã 

hình thành TSCĐ” trên sổ cái. 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN – Mã số 440 

 Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(1.) Tài sản thuê ngoài 
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       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dƣ Nợ của tài khoản 001 – “Tài sản 

thuê ngoài” trên sổ cái. 

(2.) Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công: 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dƣ Nợ của tài khoản 002 “Vật tƣ, 

hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công” trên sổ cái. 

(3.) Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi: 

        Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dƣ Nợ của tài khoản 003 “Hàng 

hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi” trên sổ cái. 

(4.) Nợ khó đòi đã xử lý 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dƣ Nợ của tài khoản 004 “Nợ khó 

đòi đã xử lý” trên sổ cái. 

(5.) Ngoại tệ các loại 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dƣ Nợ của tài khoản 007 “Ngoại tệ 

các loại” trên sổ cái. 

(6.) Dự toán chi sự nghiệp, dự án 

       Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dƣ Nợ của tài khoản 008 “Dự toán 

chi sự nghiệp, dự án” trên sổ cái. 

1.3. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua Bảng cân đối kế toán 

1.3.1. Sự cần thiết và phƣơng pháp phân tích Bảng cân đối kế toán 

1.3.1.1. Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán 

- Cung cấp các thông tin để đánh giá rủi ro từ hoạt động đầu tƣ, cho vay của 

nhà đầu tƣ, ngân hàng, các tổ chức tín dụng 

- Cung cấp thông tin về khả năng tạo ra tiền và tình hình sử dụng vốn của 

doanh nghiệp 

- Làm rõ sự biến đổi tài sản, nguồn vốn và các tác nhân gây ra sự biến đổi đó 

- Kiểm tra, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán chi 

sản xuất sau một kì kế toán 
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       Trên cơ sở đó có thể đƣa ra các biện pháp đứng đắn và ra các quyết định 

cần thiết để nâng cao chất lƣợng công tác quản lý kinh doanh và nâng cao 

hiệu quả của doanh nghiệp 

1.3.1.2. Phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán 

        Những phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong Bảng cân đối kế toán: Phƣơng 

pháp so sánh, phƣơng pháp cân đối, phƣơng pháp tỉ lệ, phƣơng pháp thay thế 

liên hoàn… 

       Trong đó phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp cân đối, phƣơng pháp tỉ lệ 

đƣợc sử dụng chủ yếu trong phân tích Bảng cân đối kế toán 

- Phương pháp so sánh: là phƣơng pháp đƣợc sử dụng rộng rãi, phổ biến 

trong phân tích kinh tế, tài chính. Sử dụng phƣơng pháp so sánh nhằm nghiên 

cứu xu hƣớng phát triển và xác định mức độ biến động của từng chỉ tiêu phân 

tích, để từ đó đánh giá đƣợc mức độ biến động của chỉ tiêu đó tốt hay là xấu. Về 

nguyên tắc phải đảm bảo các điều kiện có thể so sánh đƣợc các chỉ tiêu tài chính 

( thống nhất về không gian, thời gian, nội dung, tính chất và đơn vị tính toán…) 

Gốc so sánh đƣợc lựa chọn là gốc về mặt thời gian hoặc không gian. Kỳ phân 

tích đƣợc lựa chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch. Để đáp ứng mục tiêu so 

sánh, ngƣời ta sử dụng các kĩ thuật sau: 

 So sánh tuyệt đối: Là kết quả của phép trừ giữa trị số cột đầu năm với 

cột cuối năm của các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán. Kết quả so sánh phản 

ánh sự biến động về quy mô hoặc khối lƣợng của các chỉ tiêu phân tích 

 So sánh tương đối: Là trị số của phép chia giữa cột cuối năm với cột 

đầu năm của các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả so sánh phản ánh kết cấu, mối quan 

hệ, tốc độ phát triển và mức độ phổ biến của các chỉ tiêu nghiên cứu 

 So sánh bình quân: Biểu hiện tính chất đặc trƣng chung về mặt số 

lƣợng nhằm phản ánh đặc điểm chung của đơn vị, một bộ phận hay tổng thể 

chung có cùng tính chất 

 So sánh theo chiều dọc: Là quá trình so sánh nhằm xác định tỷ lệ tƣơng 

quan giữa các chỉ tiêu từng kì của Bảng cân đối kế toán 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH  

Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi - Lớp: QT1503K 28 

 So sánh theo chiều ngang: Là quá trình so sánh nhằm xác định tỷ lệ 

và chiều hƣớng biến động giữa các kì của Bảng cân đối kế toán  

- Phương pháp tỷ lệ: Phƣơng pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực 

các tỷ lệ đại lƣợng tài chính trong quan hệ tài chính. Sự biến đổi các tỷ lệ là 

sự biến đổi các đại lƣợng tài chính. Về nguyên tắc, phƣơng pháp tỷ lệ yêu cầu 

cần xác định các ngƣỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài 

chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với gía 

trị tỷ lệ tham chiếu. Phƣơng pháp tỷ lệ bao gồm:  

 Tỷ lệ khả năng thanh toán: Đánh giá khả năng đáp ứng các khoản nợ 

ngắn hạn của doanh nghiệp 

 Tỷ lệ khả năng cân đối vốn, nguồn vốn: Phản ánh mức độ ổn định và tự 

chủ về tài chính. 

 Tỷ lệ khả năng sinh lời: Phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng 

hợp nhất của doanh nghiệp. 

- Phương pháp cân đối: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp hình thành nhiều mối quan hệ cân đối. Cân đối là sự cân bằng về lƣợng 

giữa 2 mặt của các yếu tố và quá trình kinh doanh. 

1.3.2. Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 

1.3.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các 

chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán 

         Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp là việc xem 

xét, nhận định về tình hình tài chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin 

cho ngƣời có nhu cầu sử dụng. Qua đó biết đƣợc tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán cụ thể nhƣ sau: 

         Phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản: 

Là việc xem xét sự biến động  của tổng tài sản cũng nhƣ của từng loại tài sản 

thông qua việc so sánh giữa cuối năm và đầu năm. Đồng thời xem xét cơ cấu 

của từng loại tài sản chiếm trong tổng tài sản và xu hƣớng biến động của 
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chúng để thấy đƣợc mức độ hợp lí của việc phân bổ. Sử dụng Bảng phân tích 

cơ cấu và tình hình biến động tài sản (Bảng 1.2) 

      Phân tích cơ cấu và tình hình biến động của nguồn vốn: 

      Là sự so sánh biến động của tổng nguồn vốn cũng nhƣ từng loại nguồn 

vốn cuối năm so với đầu năm. Đồng thời xem xét tỷ trọng của từng loại 

nguồn vốn chiếm trong tổng nguồn vốn và xu hƣớng biến động của chúng dể 

thấy đƣợc mức độ an toàn trong việc huy động vốn, mức độ độc lập trong 

kinh doanh của doanh nghiệp. Sử dụng Bảng phân tích cơ cấu và tình hình 

biến động của nguồn vốn  (Bảng 1.3) 
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Bảng 1.2. Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu của tài sản 

Chỉ tiêu 

Số tiền 
Cuối năm so với 

đầu năm 
Tỷ trọng (%) 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

A. TÀI SẢN NGẮN 

HẠN 

      

I. Tiền và các khoản TĐ 

tiền 

      

II. Các khoản đầu tƣ tài 

chính ngắn hạn 

      

III. Các khoản phải thu 

ngắn hạn 

      

IV. Hàng tồn kho       

V. Tài sản ngắn hạn 

khác 

      

B. TÀI SẢN DÀI HẠN       

I. Các khoản phải thu 

dài hạn 

      

II. Tài sản cố định       

III. Bất động sản đầu tƣ       

IV. Các khoản đầu tƣ 

TC dài hạn 

      

V. Tài sản dài hạn khác       

TỐNG CỘNG TÀI 

SẢN 
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Bảng 1.3: Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu của nguồn vốn 

Chỉ tiêu 

Số tiền 
Cuối năm so 

với đầu năm 
Tỷ trọng (%) 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

Số 

tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Cuối 

năm 
Số tiền 

A. NỢ PHẢI TRẢ       

I. Nợ ngắn hạn       

II. Nợ dài hạn       

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU       

I. Vốn chủ sở hữu       

II. Nguồn kinh phí, quỹ 

khác 

      

TỔNG CỘNG NGUỒN 

VỐN 

      

1.3.2.2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua khả năng 

thanh toán. 

         Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp để thấy đƣợc 

hiệu quả hoạt động tài chính. Nếu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tốt thì 

khả năng thanh toán của doanh nghiệp cao, ít công nợ và ít chiếm dụng vốn. 

Ngƣợc lại nếu hoạt động tài chính của doanh nghiệp kém thì thì khả năng thanh 

toán của doanh nghiệp không tốt, nhiều nợ khó đòi và bị chiếm dụng vốn. Các 

hệ số tài chính hay sử dụng: 

+ Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

       Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn =       Tổng  

           Tổng nợ ngắn hạn 

       

. 
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+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh     

Hệ số khả năng thanh toán nhanh = 

Tiền+ tƣơng đƣơng tiền+  

Các khoản ĐTTCNH 

Tổng nợ ngắn hạn 

 

 

      

.  

+ Hệ số khả năng thanh toán  

    

 = 
Tổng tài sản 

Tổng nợ phải trả  

 

       Chỉ tiêu này cho biết

.  

 

    = 

+  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI 

KẾ TOÁN TẠI CÔNG TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT  

VÀ VẬN TẢI MINH NGỌC 

 
2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển tại công ty TNHH Thƣơng 

mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải 

Minh Ngọc. 

         C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i S¶n xuÊt và Vận tải Minh Ngäc lµ mét doanh 

nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt  ®Öm lß xo, đệm mút xốp các loại. 

§Þa chØ: Khu C«ng nghiÖp Nam S¬n, HuyÖn An D­¬ng, Thµnh phè H¶i Phßng. 

§iÖn Tho¹i: 0313.970.582. 

Fax: 0313. 970.576. 

DiÖn tÝch: 15. 000 m2 

Tài khoản giao dịch: 10920014162011 tại Ngân hàng công thƣơng 

 Việt Nam VIETIN BANK. 

Mã số thuế: 0201191428. 

        C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i S¶n xuÊt và Vận tải Minh Ngäc ®· chÝnh thøc 

®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. Nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp 

C«ng ty còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp t­ nh©n kh¸c thêi kú míi më cöa, C«ng ty 

TNHH Th­¬ng m¹i S¶n xuÊt và Vận tải Minh Ngäc ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ 

nhiÒu mÆt nh­: C¬ së h¹ tÇng cßn nghÌo nµn l¹c hËu, ®ång vèn th× Ýt ái, ®éi ngò 

c¸n bé c«ng nh©n trong C«ng ty ch­a cã kinh nghiÖm. Nh­ng do sù cè g¾ng 

kh«ng mÖt mái cña c¸n bé c«ng nh©n trong C«ng ty trong mÊy n¨m ®Çu, nh÷ng 

khã kh¨n ban ®Çu ®· dÇn dÇn ®­îc ®Èy lïi. §æi l¹i nh÷ng cè g¾ng ®ã lµ s¶n 

phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc ng­êi tiªu dïng trªn toµn quèc biÕt ®Õn. 

         Tæng sè vèn cña C«ng ty là 10 tû ®ång. Víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ tù 

®éng ho¸ ®­îc nhËp tõ c¸c n­íc nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ Mü, ®éi ngò c«ng 

nh©n lµnh nghÒ vµ nh÷ng chuyªn gia giái, víi ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm 

hµng n¨m cung cÊp cho thÞ tr­êng hµng triÖu s¶n phÈm model nhÊt, víi chÊt 

l­îng tèt nhÊt. Ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2005 s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®­îc nhµ 

n­íc ViÖt Nam chøng nhËn lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao, s¶n phÈm cña 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH  

Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi - Lớp: QT1503K 34 

C«ng ty ®· trë nªn gÇn gòi víi ng­êi tiªu dïng trªn c¶ n­íc. Hµng n¨m doanh 

thu C«ng ty ®¹t ®­îc nhiÒu tû ®ång vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc hµng tr¨m 

triÖu ®ång, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng.  

2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thƣơng mại Sản 

xuất và Vận tải Minh Ngọc  

         C«ng ty TNHH Thƣơng mại S¶n xuÊt và Vận tải Minh Ngäc chuyªn s¶n 

xuÊt ®Öm lß xo, ®Öm mót xèp cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, s¶n 

phÈm ®¶m b¶o v× lîi Ých ng­êi tiªu dïng vµ lîi nhuËn cho chÝnh doanh nghiÖp. 

§Ó ®¶m b¶o hoµn thiÖn mét s¶n phÈm ®Öm th× ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu c«ng 

®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, qua mçi mét d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸n thµnh phÈm 

®­îc kiÓm tra chÊt l­îng kü thuËt, sau ®ã tiÕp tôc chuyÓn sang c«ng ®o¹n kÕ tiÕp.          

Sau đây là quy trình công nghệ sản xuất đệm mút xốp tại công ty (Sơ đồ 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S¬ ®å 2.1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Öm mót xèp. 

- Quy tr×nh s¶n xuÊt ®Öm mót xèp ®­îc diÔn ra nh­ sau: 

Cho ho¸ chÊt (gåm TDI, PPG, S÷a...) vµo m¸y ®æ mót tù ®éng sÏ cho ra c¸c 

khèi mót trßn, khèi mót vu«ng vµ sau ®ã cho c¸c khèi mót vµo m¸y c¾t mót tù 

®éng, giai ®o¹n nµy sÏ cho ra c¸c b¸n thµnh phÈm lµ nh÷ng tÊm mót víi kÝch cì 

®· ®Þnh tr­íc vµ nh÷ng cuén mót trßn. 

Qua ph©n x­ëng trÇn vµ may nh÷ng cuén mót trßn kÕt hîp víi v¶i qua m¸y 

trÇn v¶i sÏ cho ra c¸c cuén v¶i trÇn, sau ®ã ®­îc cho qua m¸y ®Ó may c¸c tem 

m¸c vµo v¶i tuú theo tõng lo¹i ®Öm mµ m¸y c¸c lo¹i tem m¸c kh¸c nhau. 

Ho¸ chÊt Ph©n x­ëng 
®æ mót, c¾t 

mót 

B¸n thµnh 
phÈm (G1) 

Ph©n x­ëng 

trÇn vµ may 

Ph©n x­ëng 
m¸y vµ hoµn 

chØnh 

C¸c b¸n thµnh 
phÈm may 

Bé phËn KCS 
kiÓm tra chÊt 

l­îng 

 

NhËp kho 
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TiÕp sau ph©n x­ëng m¸y dµn vµo hoµn chØnh c¸c b¸n thµnh phÈm cña 

c¸c c«ng ®o¹n tr­íc nh­: mót tÊm vµ v¶i trÇn cã tem m¸c qua m¸y dµn sÏ 

®­îc kÑp viÒn, qua bé phËn hoµn chØnh bäc nilon vµ c¸n bé KCS kiÓm tra lÇn 

cuèi cïng, nÕu chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o s¶n phÈm ®­îc ®ãng bao hoµn 

thµnh nhËp kho. 

- Quy tr×nh s¶n xuÊt ®Öm lß xo: còng t­¬ng tù nh­ s¶n xuÊt mót xèp nh­ng 

thªm mét c«ng ®o¹n míi nh­ sau ( Sơ đồ 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S¬ ®å 2.2:Quy tr×nh s¶n xuÊt ®Öm lß xo 

      ThÐp cuén (1,6 ly: 3.2 ly) ®­îc ®­a vµo m¸y ®an lßxo sau ®ã m¸y sÏ cho 

ra b¸n thµnh phÈm lµ c¸c khung, khung lß xo kÕt hîp víi v¶i trÇn cã tem m¸c 

vµ c¸c phô kiÖn kh¸c qua m¸y kÑp viÒn sÏ t¹o ra s¶n phÈm hoµn chØnh. Bé 

phËn KCS kiÓm tra chÊt l­îng, nÕu ®¹t chÊt l­îng th× cho nhËp kho. 

2.1.3. Thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc 

2.1.3.1. Thuận lợi 

- Cùng với sự phát triển của đất nƣớc, chất lƣợng sản phẩm tốt đƣợc ngƣời 

tiêu dùng trong nƣớc và ngoài nƣớc tin cậy. Do đó thị trƣờng tiêu thụ rộng lớn. 

- Tập thể công ty đoàn kết, năng lực chuyên môn bộ máy quản lý đƣợc nâng cao 

là cơ sở để thực hiện có hiệu quả và toàn diện trong các hoạt động của công ty 

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên đƣợc đào tạo có trình độ chuyên môn. 

 

 

 

ThÐp c¸c lo¹i Ph©n x­ëng  
lß xo 

B¸n thµnh 
phÈm (G1) 

V¶i trÇn mót 

 Thµnh phÈm  Ph©n x­ëng 
m¸y dµn, hoµn 

chØnh 

B« phËn KCS 
kiÓm tra 

NhËp kho 
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2.1.3.2. Khó khăn 

     - Tình hình khủng hoảng nền kinh tế trên thế giới làm cho nền kinh tế 

nƣớc ta cũng chịu ảnh hƣởng theo hƣớng bất lợi nên các đơn hàng của công 

ty cũng bị giảm. 

- Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nhƣ: điện, nƣớc, nguyên 

liệu… biến động tăng làm ảnh hƣởng đến chi phí sản xuất. 

- Tổ chức bộ máy về quân số vẫn chƣa tinh gọn, ý thức trách nhiệm của một 

số ngƣời lao động chƣa cao. 

     Để thấy rõ đƣợc tình hình kinh doanh của công ty chúng ta hãy nhìn vào một 

số chi tiêu trong ba năm gần đây (Biểu số 2.1). 

Biểu số 2.1: Kết quả kinh doanh trong 3 năm của công ty TNHH Thƣơng 

mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Stt Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1 Doanh thu thuần 24.895.632.154 23.221.210.345 16.180.283.876 

2 Lợi nhuận sau thuế 46.153.263 44.007.730 36.866.904 

3 Nộp ngân sách 45.324.564 41.254.362 25.283.658 

4 Thu nhập bình 

quân/lao động 

3.000.000 3.125.000 3.450.000 

(Nguồn số liệu được trích từ: Phòng Tài chính – Kế toán) 

        Nhìn vào Biểu 2.1 ta thấy doanh thu năm 2013 thấp hơn so với năm 2012 

và năm 2011, nguyên nhân là do năm 2013 tổng sản lƣợng thấp. Vì vậy công ty 

nên tìm hiểu nguyên nhân và đƣa ra biện pháp khắc phục để phát triển sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thƣơng 

mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

     Để phù hợp với đặc điểm và quy trình sản xuất kinh doanh thì công ty TNHH 

Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu 

trực tuyến chức năng theo sơ đồ 2.3 

        C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc ®iÒu hµnh theo kiÓu trùc tuyÕn 

chøc n¨ng, ban l·nh ®¹o C«ng ty: Gi¸m ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng 

cña  XÝ nghiÖp, ban l·nh ®¹o gåm cã:  

- Giám đốc: Nguyễn Thị Minh. 

- Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh KT: NguyÔn V¨n Ngọc 

- Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt: TrÇn §øc HiÖp. 
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     CÊu tróc nµy cã lîi thÕ c¬ b¶n lµ sù linh ho¹t vµ hiÖu qu¶ cao trong 

c«ng t¸c sö dông nh©n sù trªn c¬ së t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸ nh©n ph¸t huy ®Çy ®ñ 

n¨ng lùc së tr­êng cña m×nh. CÊu tróc nµy còng ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ 

c¸c nguån lùc vËt chÊt kü thuËt m¸y mãc trang thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 

t¹i C«ng ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S¬ ®å 2.3: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i 

S¶n xuÊt và Vận tải Minh Ngäc. 

 - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt cña C«ng ty, cã quyÒn 

®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng diÔn ra, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ 

c¸c ho¹t ®éng diÔn ra trong C«ng ty. Cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc c¬ cÊu ho¹t 

®éng cña C«ng ty phï hîp ®Ó ®¶m b¶o ®em l¹i lîi Ých lµ lín nhÊt. 

- Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt: cã tr¸ch nhiÖm gi¸m ®èc trong lÜnh vùc 

kü thuËt, gi¸m s¸t c«ng t¸c kü thuËt cã quyÒn thay gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh c¸c vÊn 

®Ò cÊp b¸ch khi  gi¸m ®èc v¾ng mÆt. 

- Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kinh tÕ néi chÝnh: gióp gi¸m ®èc trong lÜnh vùc 

®iÒu hµnh tæ chøc qu¶n lý C«ng ty vµ trong lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty  

Giám đốc 

Phó Giám Đốc điều 

hành nội chính kinh tế  

Phó Giám Đốc điều hành 

kỹ thuật 

Phòng 

quản lý 

chất 

lƣợng 

Phòng vật 

tƣ điều 

động sản 

xuất 

Bộ phận 

KCS 

Phòng 

tài chính 

kế toán 

Văn 

phòng 

tổng hợp 

Phân xƣởng 

đổ mút, cắt 

mút 

Phân xƣởng 

trần và may 

 

Phân xƣởng 

máy và hoàn 

chỉnh 

 

Phân 

xƣởng lò 

xo 
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- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tæ chøc bé m¸y ho¹ch to¸n kinh tÕ toµn C«ng 

ty theo chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc quy ®Þnh, tham gia vµo viÖc ph©n tÝch kinh 

tÕ cña C«ng ty. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n kinh tÕ mang tÝnh hiÖu qu¶ cao, gi¸m s¸t 

kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tæ chøc 

sö dông ®ång vèn sao cho hiÖu qu¶ ®em l¹i lµ lín nhÊt. Qu¶n lý thèng nhÊt vÒ 

mÆt tµi chÝnh h¹ch to¸n vµ thèng kª. 

- Bé phËn KCS: Cã nhiÖm vô kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc khi ®­a 

s¶n phÈm ra thÞ tr­êng tiªu thô. 

- V¨n phßng tæng hîp: Gåm v¨n phßng, kÕ ho¹ch, Marketing, y tÕ... cã 

nhiÖm vô ®iÒu hµnh tæng hîp c¸c kh©u qu¶n lý trong C«ng ty, hç trî c¸c phßng 

ban kh¸c cïng thùc hiÖn c¸c chiÕm l­îc kinh doanh ®· ®Ò ra. 

- Phßng qu¶n lý chÊt l­îng: Cã nhiÖm vô ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn chÊt l­îng 

ph¶i ®¹t ®­îc cña tõng mÆt hµng kh¸c nhau. Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n, 

c¸c s¶n phÈm míi nhÊt cã tÝnh ­u viÖt lín nhÊt, mÉu m· ®Ñp nhÊt vµ chÊt l­îng 

lµ tèt nhÊt. Lµ trung t©m thu thËp th«ng tin tõ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng nh÷ng 

ph¶n øng cña hä vÒ c¸c s¶n phÈm mµ m×nh s¶n xuÊt, nh»m môc ®Ých cung cÊp 

s¶n phÈm ®em l¹i  lîi Ých cho ng­êi tiªu dïng lµ lín nhÊt vµ lîi Ých mang l¹i cho 

C«ng ty còng lµ lín nhÊt. 

- Phßng vËt t­ ®iÒu ®éng s¶n xuÊt: Lµ phßng phô tr¸ch vÒ m¶ng vËt t­ 

cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Ó ®¶m b¶o cho kh©u s¶n xuÊt 

kh«ng ngõng. lµ phßng ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n 

xuÊt c¸c mÆt hµng cho phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ cña C«ng ty. 

- Ph©n x­ëng s¶n xuÊt: Lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm, trong 

ph©n x­ëng s¶n xuÊt chia ra c¸c ph©n x­ëng nhá, c¸c ph©n x­ëng nµy thùc hiÖn 

c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt lu©n phiªn nhau ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm hoµn thiÖn. 

- Mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban: C¸c phßng ban ho¹t ®éng ®an xen vµ 

hç trî nhau cïng gi¸m s¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých cuèi cïng lµ 

hoµn thiÖn c¸c kh©u nh»m ®em l¹i lîi nhuËn lµ cao. 

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản 

xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận 

tải Minh Ngọc. 

         Để phù hợp với c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. Công ty tổ chức bộ 

máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung theo Sơ đồ 2.4. 
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         Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp, lËp 

b¸o c¸o kª to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ kiÓm tra c«ng t¸c kª to¸n cña 

Công ty. 

 - §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng_tr­ëng phßng kÕ to¸n: lµng­êi gi¸m s¸t,tæ 

chøc kiÓm tra c«ng t¸c kế to¸n, chØ ®¹o h¹ch to¸n c¸c kh©u c¸c bé phËn, tËp 

trung lµm kÕ to¸n sæ tæng hîp, sau ®ã ®èi chiÕu vµ tham m­u cho Gi¸m ®èc 

trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất 

và Vận tải Minh Ngọc 

         Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt vµ h¹ch to¸n tæng hîp, lËp 

b¸o c¸o kª to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ kiÓm tra c«ng t¸c kª to¸n cña 

Công ty. 

 - §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr­ëng_tr­ëng phßng kÕ to¸n: lµ ng­êi gi¸m s¸t,tæ 

chøc kiÓm tra c«ng t¸c kế to¸n, chØ ®¹o h¹ch to¸n c¸c kh©u c¸c bé phËn, tËp 

trung lµm kÕ to¸n sæ tæng hîp, sau ®ã ®èi chiÕu vµ tham m­u cho Gi¸m ®èc 

trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. 

           +LËp b¸o c¸o tæng hîp, lªn b¸o c¸o quyÕt to¸n, më sæ theo dâi c¸c quü 

cña công ty. 

  +ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin tµi chÝnh. 

- KÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô: 

    + Gióp kÕ to¸n tr­ëng trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n theo ®óng 

chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc: lµ ng­êi xö lý tæng hîp c¸c chøng tõ cña c¸c 

nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú. 

    + Phô tr¸ch viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ 

ph¸t sinh. 

Kế toán ngânhàng  

Kiêm kế toán 

lƣơng 

Kế toán vật tƣ 

tiền mặt 

Thủ quỹ kiêm 

kế toán thuế 

Kế toán tổng 

hợp 

 

Trƣởng phòng kế 

toán 
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    + Tham m­u x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty trªn c¬ së c¸c 

th«ng tin tµi chÝnh. 

 Kế to¸n tổng hợp: bao qu¸t toµn bé c«ng viÖc, phô tr¸ch viÖc tËp hîp 

chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cho 

kÕ to¸n tr­ëng xem xÐt. 

 KÕ to¸n ng©n hµng vµ kÕ to¸n l­¬ng:  thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan 

®Õn tiÒn göi ng©n hµng cña C«ng ty vµ c¸c nghiªp vô liªn quan ®Õn tiÒn göi 

ng©n hµng cña C«ng ty vµ c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn l­¬ng vµ c¸c kho¶n 

trÝch theo l­¬ng. 

 Kế to¸n vật tƣ, tiền mặt: theo dâi việc nhập, xuất, tồn của nguyên vật 

liệu làm cơ sở để tập hợp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh, đồng thời quản lý phiếu thu, 

chi tiền mặt. 

- Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt, trùc tiÕp thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu khi cã 

chøng tõ thu chi do kÕ to¸n lËp, kiÓm tra ®èi chiÕu gi÷a sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ c¸i 

tµi kho¶n “TiÒn mÆt” víi thùc tÕ kiÓm quü; đồng thời thủ quỹ cũng thực hiện các 

nghiệp vụ liên quan đến kế to¸n thuÕ. 

2.1.5.2. Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận 

tải Minh Ngọc. 

         Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận 

tải Minh Ngọc là hình thức Nhật kí chung theo Sơ đồ 2.5. 

         Hàng ngày khi nhận đƣợc Chứng từ kế toánchuyển đến, kế toán ghi đồng 

thời vào Sổ nhật kí chung và sổ chi tiết. Từ nhật kí chung kế toán ghi vào Sổ cái. 

Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu trên Sổ cái và Bảng tổng hợp chi tiết (đƣợc 

lập từ các sổ chi tiết). Lấy số liệu từ Sổ cái cuối kì kế toán ghi vào Bảng cân đối 

số phát sinh. Số liệu trên sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh, Bảng tổng hợp chi 

tiết đƣợc dùng làm căn cứ lập báo cáo tài chính của công ty. 
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Ghi chú:  

        Ghi hàng ngày                          :  

        Ghi cuối tháng hoặc định kỳ    :   

        Quan hệ đối chiếu, kiểm tra     :   

 

Sơ đồ 2.5: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 

 

2.1.5.3. Các chính sách kế toán tại công ty 

- Công ty áp dụng chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành theo quyết 

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/ 2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính, áp dụng 

thống nhất trong niên độ kế toán từ 01/01 đến 31/12 hàng năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép: Việt Nam đồng.  

- Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 

- TÝnh gi¸ hàng xuất kho theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn 

liên hoàn. 

- TÝnh thuế GTGT theo phƣơng ph¸p khấu trừ.  

- Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao đƣờng thẳng. 

  

Nhật kí chung 

Sổ cái TK 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Chứng từ kế toán 
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2.2. Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty 

TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

2.2.1. Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH 

Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

2.2.1.1. Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

- Sổ cái tài khoản loại 1,2,3,4 và sổ chi tiết năm 2013. 

- Bảng cân đối số phát sinh năm 2013. 

- BCĐKT năm 2012. 

- Một số tài liệu có liên quan. 

2.2.1.2. Trình tự lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại Sản 

xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

        Bƣớc 1: Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

        Bƣớc 2: Khóa sổ kế toán tạm thời, đối chiếu số liệu giữa các sổ có liên quan. 

       Bƣớc 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian, khóa sổ kế toán  

chính thức. 

       Bƣớc 4: Lập Bảng cân đối số phát sinh. 

       Bƣớc 5: Lập Bảng cân đối kế toán. 

       Bƣớc 6: Kiểm tra, ký duyệt. 

       Trình tự các bƣớc lập cụ thể nhƣ sau: 

 Bước 1: Kiểm tra đối chiếu các chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trong kì. 

          Cuối tháng kế toán kiểm tra tính có thật của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:  

 - Sắp xếp chứng từ kế toán theo trình tự thời gian phát sinh. 

 - Đối chiếu nội dung kinh tế, số tiền phát sinh từng chứng từ với nội dung 

kinh tế, số tiền của từng nghiệp vụ đƣợc phản ánh trong sổ sách kế toán. 

 Nếu phát hiện sai sót, lập tức tiến hành điều chỉnh xử lý lịp thời. 

Ví dụ 1: Để kiểm tra tính có thật của 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngày 

01/12/2013 kế toán tiến hành đối chiếu phiếu chi (Biểu số 2.3) của công ty với 

sổ nhật kí chung (Biểu số 2.4) về ngày tháng, số hiệu chứng từ, nội dung kinh tế, 

số tiền phát sinh… Kế toán tiến hành kiểm tra nhƣ sau: 

- Kiểm tra, tìm các nghiệp vụ phát sinh ở trang sổ Nhật ký chung  tháng 

12/2013. 

- Tiến hành đối chiếu số liệu trên phiếu chi với số liệu trên sổ Nhật ký chung. 
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          Kiểm tra quan hệ đối ứng tài khoản số tiền hàng, tiền thuế GTGT. Nếu có 

sai sót thì tiến hành sửa ngay. 

 

Biểu số 2.2 : Hóa đơn GTGT số 0042407 

 

                                         HÓA ĐƠN                     Mẫu số:01GTKT3/001 

                                       GIÁ TRỊ GIA TĂNG          Ký hiệu: AA/12P 

          Liên 2: Giao khách hàng               Số : 0042407 

                            Ngày 01 tháng 12năm 2013   

Đơn vị bán hàng: Khách sạn Thùy Dung  

Mã số thuế: 0200577524 

Địa chỉ: 111 Trần Huy Liệu- Kiến An- HP 

Điện thoại: 031.749.846 

Họ và tên ngƣời mua hàng: Nguyễn Đức Thịnh 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, An Dƣơng, Hải Phòng 

 Hình thức thanh toán: Tiền mặt  MST: 0201191428 

 

STT Tên hàng hóa, dịch 

vụ 
ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1  Tiếp khách    3.970.000 

                                                 Cộng tiền hàng:                                        3.970.000 

 Thuế suất GTGT: 10%           Tiền thuế GTGT:                                           397.000 

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                        4.367.000 

Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu ba trăm sáu mƣơi bảy nghìn đồng. 

 

   Ngƣời mua hàng                      Ngƣời bán hàng                      Thủ trƣởng đơn vị 

  (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên)          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

(Trích sổ kế toán năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải 

Minh Ngọc) 
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Biểu số 2.3: Phiếu chi số 775 

Đơn vị: công ty TNHH 

Thƣơng mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc 

 Mẫu số 02-TT 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, 

An Dƣơng, Hải Phòng 
PHIẾU CHI 

Số: 775 

Ngày 01  tháng 12  năm 2013 

(Ban hành theo QĐ số 

15/2006QĐ-BTC ngày 

20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

Nợ 642: 3.970.000 

Nợ 133: 397.000 

                                                                                               Có 111: 4.367.000 

 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Đức Thịnh. 

Địa chỉ: Văn phòng công ty. 

Lý do chi: Chi tiếp khách. 

Số tiền: 4.367.000. 

(Viết bằng chữ): Bốn triệu ba trăm sáu mƣơi bảy  nghìn đồng chẵn. 

Kèm theo:…… hóa đơn  chứng từ gốc 

Ngày 01 tháng 12 năm 2013 

 

Ngƣời lập 

phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận 

tiền 

(Ký, họ tên) 

 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán 

trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, 

đóng dấu) 

 

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ………… 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): 

+ Số tiền quy đổi: 

 

(Trích sổ kế toán năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải 

Minh Ngọc) 
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Biểu số 2.4: Sổ nhật ký chung năm 2013 của công ty 

Đơn vị: Công tyTNHH Thƣơng mại Sản 

xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, An Dƣơng, 

Hải Phòng. 

                         Mẫu số S03a- DN  

                      (Ban hành theo QĐ số 

15/2006/QĐ-BTC 

           Ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC)     

 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2013 

Đơn vị tính: đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƢ 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

 …… …… ………………………… ……. ……………. …………… 

01/12 PC775 01/12 Thanh toán tiền tiếp 

khách 

642 3.970.000  

    133 397.000  

    111  4.367.000 

 …. ….. …….. ……… …. …….. 

26/12 PBN70 26/12 Trả lãi tiền vay 635 4.000.000  

    112  4.000.000 

 …. …….

. 

……….. …… ……… ……… 

31/12 PKT128 31/12 Kết chuyển CP tài chính 911 32.187.500  

    635  32.187.500 

 …… …… …… ….. …… ……. 

   Cộng số phát sinh  157.036.941.056 157.036.941.056 

- Sổ này có.......trang, đánh từ trang số 01 đến trang......... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2013 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập biểu                         Kế toán trƣởng  Giám đốc        Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                      (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Nguyễn Thị Lan        Bùi Thị Nguyệt       Nguyễn Văn Anh 

 

(Trích  sổ Nhật ký chung năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc) 
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Biểu số 2.5: Sổ cái TK 111 

SỔ CÁI 

Tài khoản 111 - Tiền mặt 

 Năm 2013 

NTGS Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ đầu 

năm 

 2.538.147.005  

 …. …. ……. ……….. ………. ……. 

01/12 PC 

775 

01/12 Thanh toán tiền 

tiếp khách 

642, 133      4.367.000 

   …….    

07/12 PT 

830 

07/12 Thu tiền hàng 131 2.755.800  

              ………    

10/12 PC 

850 

10/12 Thanh toán tiền 

điện phục vụ 

văn phòng 

642, 133  1.346.782 

             ………    

21/12 PC 

872 

21/12 Thanh toán 

nƣớc uống 

Water Man 

642, 133  439.096 

              ……..    

   Cộng số phát 

sinh 

 13.105.586.704 14.890.475.095 

   Số dƣ cuối 

năm 

 753.258.614  

- Sổ này có.......trang, đánh từ trang số 01 đến trang......... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2013 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập biểu                         Kế toán trƣởng                          Giám đốc  

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đào Thị Mơ  Bùi Thị Nguyệt Nguyễn Văn Anh 

 

(Trích sổ Cái TK 111 năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc) 

Đơn vị: Công ty TNHH Thƣơng mại 

 Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, Huyện 

 An Dƣơng, Hải Phòng 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 

15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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 Bước 2: Khóa sổ kế toán tạm thời, đối chiếu số liệu giữa các sổ có 

liên quan 

Sau bƣớc kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán tạm thời khóa sổ kế 

toán. Tức là cộng số phát sinh Nợ và số phát sinh Có trong kì của các tài khoản 

kế toán, đồng thời tính ra số dƣ cuối kì của các tài khoản có số dƣ cuối kì. Căn 

cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán vào các sổ Cái các tài khoản 

Ví dụ 2: Kế toán cộng số phát sinh Nợ và số phát sinh Có trong kì và tính ra số 

dƣ cuối kì trên sổ cái của tài khoản 111 ( Biểu số 2.5). 

Ví dụ 3: Đối chiếu số liệu dòng số dƣ cuối kì trên sổ Cái tài khoản 331- phải trả 

cho ngƣời bán (đều là các khoản phải trả ngắn hạn) (Biểu số 2.6) phải khớp số 

dƣ cuối kì trên Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với ngƣời bán (Biểu số 2.7). 

Và đối chiếu số liệu dòng số dƣ cuối kì trên sổ Cái tài khoản 131 – Phải thu 

khách hàng (đều là các khoản phải thu ngắn hạn) (Biểu số 2.8) phải khớp số dƣ 

cuối kì trên Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với ngƣời mua (Biểu số 2.9) 
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Biểu số 2.6: Sổ cái TK 331 

SỔ CÁI 

Tài khoản 331 - Phải trả ngƣời bán  

Năm 2013 

NTGS Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ  

đầu năm 

  273.220.502 

 …. …. ……. ……….. ………. ……. 

03/12 PN215 03/12 Nhập vải 152  13.428.000 

    133  1.342.800 

 …. …. ……… ….. …… ….. 

18/12 UNC 

230 

18/12 Trả tiền xí 

nghiệp 

Tân 

Phong 

mua vải 

thun  

112 35.760.000  

 ….. ……. ……… …. ….. …. 

   Cộng số 

phát sinh 

 9.156.639.456 9.712.931.273 

   Số dƣ 

cuối năm 

  829.512.319 

- Sổ này có.......trang, đánh từ trang số 01 đến trang......... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2013 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập biểu                         Kế toán trƣởng                          Giám đốc  

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đào Thị Mơ  Bùi Thị Nguyệt Nguyễn Văn Anh 

 

(Trích  sổ Cái TK 331 năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc) 

Đơn vị: Công ty TNHH Thƣơng mại 

 Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, Huyện 

 An Dƣơng, Hải Phòng 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 

15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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Biểu số 2.7: Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với ngƣời mua (ngƣời bán). 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA (NGƢỜI BÁN) 

Tài khoản: Phải trả cho ngƣời bán 

Số hiệu: 331 

Năm 2013 

Đơn vị tính:  VNĐ 

STT Diễn giải Số dƣ đầu năm Số phát sinh trong năm Số dƣ cuối năm 

Nợ Có Nợ  Có  Nợ  Có  

1 Công ty TNHH Hòa Bình   35.165.328 35.165.328   

2 Công ty TNHH Thƣơng 

mại Bích Thảo 

 10.526.782 10.526.782    

3 Công ty TNHH Phú Vinh   56.251.362 56.251.362   

4 Công ty cố phần chế tạo 

máy Việt Trung 

  112.562.000 186.989.000  74.427.000 

…. …….  ….. …... ….  ….. 

 Tổng cộng  273.220.502 9.156.639.456 9.712.931.273  829.512.319 

 

(Trích bảng tổng hợp chi tiết TK 331 năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc) 
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Biểu số 2.8: Sổ cái TK 131 

SỔ CÁI 

Tài khoản 131 - Phải thu khách hàng 

Năm 2013 

NTGS Chứng từ Diễn giải TKĐƢ Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Số dƣ  đầu 

năm 

 25.550.815  

 …. …. ……. ……….. ………. ……. 

04/12 GBC247 04/12 Thu tiền 

hàng 

111  34.782.981 

 …. …. ……… ….. …… ….. 

06/12 PKT645 06/12 Bán hàng 

cho Nguyễn 

Văn Nam 

511 12.674.328  

    3331 1.267.433  

 ….. ……. ……… …. ….. …. 

   Cộng số 

phát sinh 

 13.553.371.017 11.946.913.244 

   Số dƣ cuối 

năm 

 1.632.008.578  

- Sổ này có.......trang, đánh từ trang số 01 đến trang......... 

- Ngày mở sổ: 01/01/2013 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập biểu                         Kế toán trƣởng                          Giám đốc  

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đào Thị Mơ  Bùi Thị Nguyệt Nguyễn Văn Anh 

 

(Trích  sổ Cái TK 131 năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc) 

Đơn vị: Công ty TNHH Thƣơng mại 

 Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, Huyện 

 An Dƣơng, Hải Phòng 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 

15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC) 
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Biểu số 2.9: Bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với ngƣời mua (ngƣời bán). 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI MUA (NGƢỜI BÁN) 

Tài khoản: Phải thu khách hàng 

Số hiệu: 131 

Năm 2013 

Đơn vị tính:  VNĐ 

STT Diễn giải Số dƣ đầu năm Số phát sinh trong năm Số dƣ cuối năm 

Nợ Có Nợ  Có  Nợ  Có  

1 Công ty TNHH 

Bình Minh 

13.673.764  28.425.107 

 

25.784.562 16.314.309  

2 Công ty TNHH 

Thảo Nguyên 

  67.348.982 67.348.982   

3 Anh Hoàng Văn 

Mạnh 

  14.563.248 10.476.980 4.086.268  

4 Chị Nguyễn Thị 

Linh 

  17.674.894 17.674.894   

…. ……. …….  …... …. …… ….. 

 Tổng cộng 25.550.815  13.553.371.017 11.946.913.244 1.632.008.578  

 

(Trích bảng tổng hợp chi tiết TK 131 năm 2013 của công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc)
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 Bước 3: Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian, khóa sổ kế toán 

chính thức. 

       Sau khi tạm thời khóa sổ kế toán, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu số 

liệu giữa các sổ có liên quan với nhau xem có khớp đúng số không. Nếu số liệu 

không khớp, kế toán cần xem xét lại để xử lý kịp thời. 

Sau khi khớp đúng số liệu giữa các sổ liên quan, kế toán thực hiện các bút toán 

kết chuyển trung gian để lập Bảng cân đối số phát sinh và xác định kết quả hoạt 

động kinh doanh. Các tài khoản phản ánh chi phí đƣợc kết chuyển vào bên Nợ 

của tài khoản 911, các tài khoản phản ánh doanh thu và thu nhập đƣợc kết 

chuyển vào bên Có của tài khoản 911. 

TK632  TK 911                                   TK 511 

                 11.802.753.623                                   16.180.283.876 

 

TK 635 TK 515 

          250.000.000                                            2.431.855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

TK 641  

                  1.131.441.694 

 

 TK 642  

 2.952.436.784 

 

 TK 821  

 9.216.726 

 

TK 421 

 

 36.866.904 

 

                                        16.182.715.731    16.182.715.731 

Sơ đồ 2.6: Các bút toán kết chuyển trung gian 
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 Bước 4: Lập Bảng cân đối số phát sinh. 

        Trƣớc khi lập BCĐKT, kế toán tiến hành lập Bảng cân đối số phát sinh 

của các tài khoản sử dụng trong hệ thống sổ kế toán của công ty. Bảng cân 

đối số phát sinh đƣợc lập ra nhằm mục đích kiểm tra tính cân đối giữa tổng số 

dƣ Nợ và dƣ Có cuối kì của các tài khoản, đối chiếu số dƣ đầu kì và số phát 

sinh trong kì. 

Sau khi khóa sổ Cái các tài khoản, đối chiếu sổ Cái với Bảng tổng hợp chi 

tiết thấy khớp đúng và thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian, kế toán tiến 

hành lập Bảng cân đối số phát sinh. 

Bảng cân đối số phát sinh đƣợc lập dựa trên các sổ Cái các tài khoản liên quan. 

- Cột 1,2 là “Mã tài khoản” và “Tên tài khoản” của tất cả các tài khoản cấp 1 

mà đơn vị đang sử dụng. 

- Cột 3,4 là cột Số dƣ đầu năm: Số liệu để ghi vào cột này đƣợc căn cứ vào 

dòng số dƣ đầu năm trên sổ Cái hoặc căn cứ vào cột Số dƣ cuối năm của Bảng 

cân đối số phát sinh kì trƣớc. 

- Cột 5,6 là cột Số phát sinh trong năm: Số liệu để ghi vào cột này đƣợc căn 

cứ vào dòng Cộng phát sinh trên sổ Cái tài khoản tƣơng ứng. 

- Cột 7,8 là cột Số dƣ cuối năm: Số liệu để ghi vào cột này đƣợc căn cứ vào 

dòng số dƣ cuối năm trên sổ Cái hoặc đƣợc tính căn cứ vào các cột Số dƣ đầu 

năm. Số phát sinh trong năm trên Bảng cân đối số phát sinh kì này 

Sau khi ghi đầy đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản, phải thực hiện 

cộng Bảng cân đối số phát sinh. Số liệu trong Bảng cân đối số phát sinh phải 

đảm bảo tính cân đối bắt buộc: 

Tổng số dƣ Nợ đầu kì = Tổng số dƣ Có đầu kì. 

Tổng số phát sinh bên Nợ = Tổng số phát sinh bên Có. 

Tổng số dƣ Nợ cuối kì = Tổng số dƣ Có cuối kì. 

Ví dụ 4: Căn cứ vào Sổ cái tài khoản 111 (Tiền mặt) ta lập chỉ tiêu “Tiền mặt” 

trên Bảng cân đối số phát sinh nhƣ sau: dòng Số dƣ đầu năm trên Sổ cái là 

2.538.147.005 đồng đƣợc ghi vào dòng Số dƣ đầu năm bên Nợ trên Bảng cân 

đối số phát sinh, dòng tổng phát sinh bên Nợ trên Sổ cái là 13.105.586.704 đồng 

đƣợc ghi vào dòng phát sinh trong năm bên Nợ trên Bảng cân đối số phát sinh, 

dòng tổng phát sinh bên Có trên Sổ cái là 14.890.475.095 đồng đƣợc ghi vào 

dòng phát sinh trong năm bên Có trên Bảng cân đối số phát sinh, dòng Số dƣ 

cuối năm trên Sổ cái là 753.258.614 đồng đƣợc ghi vào dòng  Số dƣ cuối năm 

trên Bảng cân đối số phát sinh. 

Các chỉ tiêu khác đƣợc lập tƣơng tự. 

Bảng cân đối số phát sinh ở công ty nhƣ sau (Biểu 2.10).  
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Biểu 2.10: Bảng cân đối số phát sinh của công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI  

MINH NGỌC 

Mẫu số: S06 – DN 

(Ban hành theo QĐ số:15/2006 QĐ- BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 

NĂM 2013 

Mã 

TK 

Tên tài khoản Số dƣ đầu kì Số phát sinh Số dƣ cuối kì 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

111 Tiền mặt 2.538.147.005  13.105.586.704 14.890.475.095 753.258.614  

112 Tiền gửi ngân hang 5.396.750  36.652.113.161 36.097.142.683 560.367.228  

131 Phải thu của khách hang 25.550.815  13.553.371.017 11.946.913.244 1.632.008.578  

133 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ   121.538.014 121.538.014   

152 Nguyên liệu, vật liệu 579.240.346  1.186.931.050 1.093.864.105 672.307.291  

153 Công cụ dụng cụ 146.053.672  28.449.094 12.110.865 162.391.901  

154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở 

dang 
194.863.418  6.287.291.984 6.275.181.119 206.974.283 

 

155 Thành phẩm 125.896.236  6.275.181.119 6.325.532.274 75.545.081  

156 Hàng hóa 150.351.155  5.384.154.404 5.477.221.349 57.284.210  

211 Tài sản cố định hữu hình 1.520.000.000    1.520.000.000  

214 Hao mòn tài sản cố định  508.333.333  253.333.333  761.666.666 

311 Vay ngắn hạn  500.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000   

331 Phải trả ngƣời bán  273.220.502 9.156.639.456 9.712.931.273  829.512.319 

333 Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nƣớc 

 3.945.562 
1.622.171.621 1.630.317.356 

 12.091.297 

334 Phải trả ngƣời lao động   4.793.906.794 4.793.906.794   

338 Phải trả. Phải nộp khác   583.145.230 583.145.230   
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411 Nguồn vốn kinh doanh  4.000.000.000    4.000.000.000 

421 Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối    36.866.904  36.866.904 

511 Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

 
 16.180.283.876 16.180.283.876   

515 Doanh thu hoạt động tài chính   2.431.855 2.431.855   

621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp   1.776.982.451 1.776.982.451   

622 Chi phí nhân công trực tiếp   1.879.268.423 1.879.268.423   

627 Chi phí sản xuất chung   2.618.930.245 2.618.930.245   

632 Giá vốn bán hang   11.802.753.623 11.802.753.623   

635 Chi phí tài chính   250.000.000 250.000.000   

641 Chi phí bán hang   1.131.441.694 1.131.441.694   

642 Chi phí quản lý doanh nghiệp   2.952.436.784 2.952.436.784   

821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp   9.216.726 9.216.726   

911 Xác định kết quả kinh doanh   16.182.715.731 16.182.715.731   

 Tổng cộng 5.285.499.397 5.285.499.397 157.036.941.056 157.036.941.056 5.640.137.186 5.640.137.186 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 02 tháng 03 năm 2014 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty) 
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 Bước 5: Lập BCĐKT năm 2013. 

         Cơ sở lập BCĐKT năm 2013 dựa trên BCĐKT năm 2012, Sổ cái các 

Tài khoản, Bảng cân đối số phát sinh năm 2013, Bảng tổng hợp chi tiết. Các 

chỉ tiêu trên BCĐKT năm 2013 đƣợc xác định nhƣ sau:  

 - Cột “Số đầu năm”của BCĐKT năm 2013 đƣợc căn cứ số liệu của cột 

“Số cuối năm” của BCĐKT năm 2012. 

 - Cột “Số cuối năm”của BCĐKT năm 2013 đƣợc lập bằng cách lấy số dƣ 

cuối năm bên Nợ hoặc bên Có của các tài khoản liên quan trên Sổ cái các tài 

khoản và Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản có liên quan. Các chỉ tiêu đƣợc lập cụ 

thể nhƣ sau: 

 A: TÀI SẢN NGẮN HẠN – Mã số 100 

 Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 

 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN– Mã số 110 

 1. Tiền – Mã số 111 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là số dƣ Nợ của tài khoản 111 “Tiền mặt” 

là: 753.258.614. và TK 112“Tiền gửi ngân hàng” là 560.367.228 đồng, tổng số tiền 

ghi vào chỉ tiêu này là: 1.313.625.842 đồng. 

 2.Các khoản tương đương tiền – Mã số 112: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112=1.313.625.842 +0=1.313.625.842 đồng 

 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN – Mã số 120 

 1. Đầu tư ngắn hạn – Mã số 121: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn – Mã số 129: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 129 = 0 đồng 

 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN – Mã số 130 

 1. Phải thu khách hàng – Mã số 131 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải thu khách hàng” căn cứ vào tổng số dƣ Nợ 

chi tiết trên Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” là: 

1.632.008.578 đồng. 

 2. Trả trước cho người bán – Mã số 132: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn – Mã số 133: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH  

Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi - Lớp: QT1503K 64 

 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – Mã số 134: Công 

ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 5. Các khoản phải thu khác – Mã số 135: Công ty không phát sinh chỉ tiêu 

này. 

 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi – Mã số 139: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 

135 + Mã số 139 = 1.632.008.578 + 0 = 1.632.008.578 đồng 

 V. HÀNG TỒN KHO – Mã số 140 

 1. Hàng tồn kho – Mã số 141 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ của tài khoản 152 “Nguyên 

liệu, vật liệu” là: 672.307.291 đồng, TK 153 “Công cụ, dụng cụ” là 162.391.901 

đồng, TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” là 206.974.283 đồng, TK 

155 “Thành phẩm” là 75.545.081 đồng, TK 156 “Hàng hóa” là 57.284.210 

đồng, TK 157 “Hàng gửi đi bán” là 0 đồng. 

 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Mã số 149: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

  Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149 = 672.307.291 + 162.391.901  +  

206.974.283  + 75.545.081  + 57.284.210  = 1.174.502.766 đồng 

 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC – Mã số 150 

 1. Chi phí trả trước ngắn hạn – Mã số 151: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 2. Thuế GTGT được khấu trừ – Mã số 152 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Nợ tài khoản 133 “Thuế GTGT 

đƣợc khấu trừ” trên sổ cái là 0 đồng. 

 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước – Mã số 154: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 4. Tài sản ngắn hạn khác – Mã số 158: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 158 = 0 đồng 

 Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 

150 = 1.313.625.842 + 1.632.008.578 + 1.174.502.766 = 4.120.137.186 đồng 

 B. TÀI SẢN DÀI HẠN – Mã số 200 

 Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260 

 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN – Mã số 210 



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH  

Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi - Lớp: QT1503K 65 

 1. Phải thu dài hạn của khách hàng – Mã số 211: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này 

 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc – Mã số 212: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 3. Phải thu dài hạn nội bộ – Mã số 213: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 4. Phải thu dài hạn khác – Mã số 218: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi – Mã số 219: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 218 + Mã số 219 

= 0 đồng 

 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mã số 220 

 1. Tài sản cố định hữu hình – Mã số 221 

 1.1. Nguyên giá – Mã số 222:  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nguyên giá là số dƣ 

Nợ của tài khoản 211 “Tài sản cố định hữu hình” trên sổ cái là 1.520.000.000 đồng 

 1.2. Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 223: Số liệu chỉ tiêu này đƣợc ghi 

bằng số âm dƣới hình thức ghi trong ngoặc đơn, căn cứ vào số dƣ có của TK 

2141 trên sổ cái số tiền là: 761.666.666 đồng 

 Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223 = 1.520.000.000 - 761.666.666 = 

758.333.334 đồng. 

 2. Tài sản cố định thuê tài chính – Mã số 224 

 2.1. Nguyên giá – Mã số 225: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 2.2. Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 226: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226 = 0 đồng 

 3. Tài sản cố định vô hình – Mã số 227 

 3.1. Nguyên giá – Mã số 228: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 3.2. Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 229: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229 = 0 đồng. 

 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – Mã số 230: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã số 230 

=758.333.334 + 0 = 758.333.334 đồng. 

 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƢ – Mã số 240 

 -  Nguyên giá – Mã số 241:  Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 - Giá trị hao mòn lũy kế – Mã số 242: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 
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 Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242 = 0 đồng. 

 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH DÀI HẠN – Mã số 250 

 1. Đầu tư vào công ty con – Mã số 251: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh – Mã số 252: Công ty không 

phát sinh chỉ tiêu này. 

 3. Đầu tư dài hạn khác – Mã số 258: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn – Mã số 259: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mã số 259 = 0 đồng 

 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC – Mã số 260 

 1. Chi phí trả trước dài hạn – Mã số 261: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại – Mã số 262: Công ty không phát sinh 

chỉ tiêu này. 

 3. Tài sản dài hạn khác – Mã số 268: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268 = 0 đồng 

 Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 

260 = 758.333.334 + 0 = 758.333.334 đồng 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN – Mã số 270 

 Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200 = 4.120.137.186 + 758.333.334 =  

4.878.470.520 đồng 

 PHẦN NGUỒN VỐN 

 A – NỢ PHẢI TRẢ – Mã số 300 

 Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 

 I. NỢ NGẮN HẠN – Mã số 310 

 1. Vay và nợ ngắn hạn – Mã số 311:Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 2. Phải trả cho người bán – Mã số 312 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu phải trả cho ngƣời bán là tổng các số dƣ Có 

trên Bảng tổng hợp chi tiết của tài khoản 331 “Phải trả cho ngƣời bán” là: 

829.512.319 đồng. 

 3. Người mua trả tiền trước – Mã số 313: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 
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 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – Mã số 314: Số liệu để ghi vào 

chỉ tiêu thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc là tổng các số dƣ Có chi tiết của 

tài khoản 333 “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc” là: 12.091.297 đồng. 

 5. Phải trả người lao động – Mã số 315: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này 

 6. Chi phí phải trả – Mã số 316: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 7. Phải trả nội bộ – Mã số 317: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng – Mã số 318: Công 

ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác – Mã số 319: Công ty 

không phát sinh chỉ tiêu này. 

 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn – Mã số 320: Công ty không phát sinh 

chỉ tiêu này. 

 Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 

315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 = 

829.512.319 + 12.091.297 = 841.603.616 đồng. 

 II. NỢ DÀI HẠN – Mã số 330 

 1. Phải trả dài hạn người bán – Mã số 331: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 2. Phải trả dài hạn nội bộ – Mã số 332: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 3. Phải trả dài hạn khác – Mã số 333: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 4. Vay và nợ dài hạn – Mã số 334: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả – Mã số 335: Công ty không phát sinh 

chỉ tiêu này. 

 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm – Mã số 336: Công ty không phát sinh 

chỉ tiêu này. 

 7. Dự phòng phải trả dài hạn – Mã số 337: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 Mã số 330 = Mã số 331 + Mã số 332 + Mã số 333 + Mã số 334 + Mã số 

335 + Mã số 336 + Mã số 337 = 0 đồng 

 Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 = 841.603.616 + 0 = 841.603.616 đồng 

 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 400 

 Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430 
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 I. VỒN CHỦ SỞ HỮU – Mã số 410 

 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu – Mã số 411 

 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dƣ Có của tài khoản 411 “Vốn đầu tƣ của 

chủ sở hữu” trên Sổ cái TK 411 với số tiền là: 4.000.000.000 đồng 

 2. Thặng dư vốn cổ phần – Mã số 412: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 3. Vốn khác của chủ sở hữu – Mã số 413: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 4. Cổ phiếu quỹ – Mã số 414: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản – Mã số 415: Công ty không phát sinh 

chỉ tiêu này. 

 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Mã số 416: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 7. Quỹ đầu tư phát triển – Mã số 417: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

    8. Quỹ dự phòng tài chính – Mã số 418: Công ty không phát sinh chỉ  

 tiêu này. 

 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu – Mã số 419: Công ty không phát sinh 

chỉ tiêu này. 

 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối – Mã số 420 

  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu LN sau thuế chƣa phân phối là số dƣ Có của 

tài khoản 421 “Lãi chƣa phân phối” trên sổ cái với số tiền là 36.866.904 đồng. 

 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản – Mã số 421: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

 Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 

415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418 + Mã số 419 + Mã số 420 + Mã số 

421 = 4.000.000.000 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 36.866.904 + 0 = 

4.036.866.904 đồng 

 II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC – Mã số 430 

 1. Quỹ khen thưởng phúc lợi – Mã số 431: Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

 2. Nguồn kinh phí – Mã số 432: Công ty không phát sinh chỉ tiêu này. 

 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ – Mã số 433: Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 
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 Mã số 430 = Mã số 431 + Mã số 432 + Mã số 433 = 0 đồng 

 Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430 = 4.036.866.904 + 0 = 

4.036.866.904 đồng. 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN – Mã số 440 

 Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400 = 841.603.616 + 4.036.866.904 = 

4.878.470.520 đồng. 

 Các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán không có số liệu 

          Với số liệu các mã đã lập ở trên ta có Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH 

Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc tại ngày 31/12/2013 (Biểu 2.11)  

Biểu 2.11: Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất 

và Vận tải Minh Ngọc 

Đơn vị: Công tyTNHH Thƣơng mại Sản 

xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, An Dƣơng, 

Hải Phòng. 

                         Mẫu số B01- DN  

                      (Ban hành theo QĐ số 

15/2006/QĐ-BTC 

           Ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC)     

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm  2013 

      ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm 

Số 

đầu năm 

1 2 3 4 5 

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN: 

(100=110+120+130+140+150) 

100  

4.120.137.186 

 

3.765.499.397 

 

I - Tiền và các khoản tƣơng đƣơng 

tiền 

110  1.313.625.842 2.543.543.755 

1- Tiền 111 V.01 1.313.625.842 2.543.543.755 

2 - Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112    

II – Các khoản đầu tƣ tài chính 

ngắn hạn 

120 V.02   

3- Đầu tƣ ngắn hạn 121    

4- Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn 

hạn(*) 

129    

III – Các khoản phải thu ngắn hạn 130  1.632.008.578 25.550.815 

7- Phải thu khách hàng 131  1.632.008.578 25.550.815 
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8- Phải trả trƣớc cho ngƣời bán 132    

9- Phải thu nội bộ ngắn hạn 133    

10- Phải thu theo tiến độ kế hoạch 

hợp đồng xây dựng 

134    

11- Các khoản phải thu khác 135 V.03   

12- Dự phòng phải thu ngắn hạn 

khó đòi (*) 

139    

IV - Hàng tồn kho 140  1.174.502.766 1.196.404.827 

3- Hàng tồn kho 141 V.04 1.174.502.766 1.196.404.827 

4- Dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (*) 

149    

V - Tài sản ngắn hạn khác 150    

5- Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151    

6- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152    

7- Thuế và các khoản khác phải 

thu nhà nƣớc 

154 V.05   

8- Tài sản ngắn hạn khác 158    

B - TÀI SẢN DÀI HẠN : 

(200=210+220+240+250+260) 

200  758.333.334 1.011.666.667 

J- Các khoản phải thu dài hạn 210    

6- Phải thu dài hạn của khách 

hang 

211    

7- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực 

thuộc 

212    

8- Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06   

9- Phải thu dài hạn khác 218 V.07   

10- Dự phòng phải thu dài hạn khó 

đòi(*) 

219    

II – Tài sản cố định 220  758.333.334 1.011.666.667 

1 – Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 758.333.334 1.011.666.667 

- Nguyên giá 222  1.520.000.000 1.520.000.000 

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223  (761.666.666) (508.333.333) 

2-Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09   

- Nguyên giá 225    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226    
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3-Tài sản cố định vô hình 227 V.10   

- Nguyên giá 228    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229    

4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11   

III- Bất động sản đầu tƣ 240 V.12   

- Nguyên giá 241    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242    

IV – Các khoản đầu tƣ tài chính dài 

hạn 

250    

5- Đầu tƣ vào công ty con 251    

6- Đầu tƣ vào công ty liên doanh 

liên kết 

252    

7- Đầu tƣ dài hạn khác 258 V.13   

8- Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 

chính dài hạn (*) 

259  (...) (...) 

V – Tài sản dài hạn khác 260    

4- Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 V.14   

5- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21   

6- Tài sản dài hạn khác 268    

TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 

100+200) 

270  4.878.470.520 4. 777.166.064 

NGUỒN VỐN     

A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300  841.603.616 777.166.064 

I. Nợ ngắn hạn 310  841.603.616 777.166.064 

1- Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15  500.000.000 

2- Phải trả ngƣời bán 312  829.512.319 273.220.502 

3- Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313    

4- Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nƣớc 

314 V.16 12.091.297 3.945.562 

5- Phải trả công nhân viên 315    

6 - Chi phí phải trả 316 V.17   

7 - Phải trả nội bộ 317    

8 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 

đồng xây dựng 

318    

9 – Các khoản phải trả 319 V.18   
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10- Dự phòng phải trả ngắn hạn 320    

II- Nợ dài hạn 330    

1 - Phải trả dài hạn ngƣời bán 331    

2 - Phải trả dài hạn nôi bộ 332 V.19   

3 - Phải trả dài hạn khác 333    

4 - Vay và nợ dài hạn 334 V.20   

5 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21   

6 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336    

7- Dự phòng phải trả dài hạn 337    

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 =410 

+430 ) 

400  4.036.866.904 4.000.000.000 

I - Vốn chủ sở hữu 410 V.22 4.036.866.904 4.000.000.000 

1 - Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411  4.000.000.000 4.000.000.000 

2 - Thặng dƣ vốn cổ phần 412    

3 - Vốn khác của chủ sở hữu 413    

4 - Cổ phiếu quỹ (*) 414    

5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415    

6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416    

7- Quỹ đầu tƣ phát triển 417    

8- Quỹ dự phòng tài chính 418    

9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419    

10- Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420  36.866.904  

11- Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ 

bản 

421    

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430    

1 - Quỹ khen thƣởng phúc lợi 431    

2 - Nguồn kinh phí 432 V.23   

3- Nguồn kinh phí đã hình thành tài 

sản cố định 

433    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 

= 300+ 400) 

  4.878.470.520 4. 777.166.064 
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 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Số 

cuối 

năm 

Số 

đầu 

năm 

1. Tài sản thuê ngoài V.24   

2. Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công    

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc    

4. Nợ khó đòi đã xử lý    

5. Ngoại tệ các loại    

6. Dự đoán chi sự nghiệp, dự án    

 Hải Phòng, Ngày 02 tháng 03 năm 2014 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 Bước 6: Kiểm tra và ký duyệt 

        Sau khi lập xong Bảng cân đối kế toán, kế toán trƣởng kiểm tra lại 

một lần nữa để đảm bảo tính chính xác, sau khi kiểm tra xong thì in và 

ký duyệt. 

         Nhƣ vậy, công tác lập Bảng cân đối của công ty TNHH Thƣơng 

mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc đƣợc hoàn thiện. 

2.2.2. Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH 

Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc không tiến 

hành phân tích Bảng cân đối kế toán.  
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CHƢƠNG 3 

 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ 

PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI MINH NGỌC 

 
3.1. Định hƣớng phát triển của công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc. 

          Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty, lấy hiệu quả kinh tế là thƣớc đo 

cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Không ngừng cải tiến và 

nâng cao chất lƣợng sản phẩm về chất lƣợng, mẫu mã, chủng loại…thu hút sự 

chú ý, quan tâm của ngƣời tiêu dùng. Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ trong nƣớc và 

thị trƣờng ngoài nƣớc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

           Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển 

Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ phát triển nhanh và tính cạnh 

tranh cao. 

            Tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ 

thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển và 

mở rộng quy mô kinh doanh để phát triển năng lực của Công ty. 

            Tăng cƣờng công tác hạch toán sản xuất kinh doanh quản lý chặt chẽ các 

chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh 

doanh có hiệu quả và tích lũy vốn để phát triển. 

             Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động, 

góp phần vào sự phát triển của Công ty. 

            Trên cơ sở định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh cùng các yếu tố 

thuận lợi và những khó khăn thách thức, Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất 

và Vận tải Minh Ngọc sẽ phát huy cao độ kết quả những năm qua đạt đƣợc, khắc 

phục những yếu kém để dần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp 

với xu hƣớng phát triển của đất nƣớc, phấn đấu đƣa Công ty hòa vào sự nghiệp 

hóa, công nghiệp hóa của đất nƣớc, đem lại cuộc sống ấm no cho cán bộ công 

nhân viên trong công ty, góp phần xây dựng đất nƣớc, Công ty TNHH Thƣơng 

mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc ngày càng vững mạnh và phát triển. 
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3.2. Đánh giá chung về công tác kế toán, công tác lập và phân tích Bảng cân 

đối kế toán tại Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

3.2.1. Những ƣu điểm của công tác kế toán tại Công ty TNHH Thƣơng mại 

Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

 Về tổ chức bộ máy kế toán 

- Bộ máy kế toán của Công ty đƣợc tổ chức theo quy mô tập trung, có sự phân 

công công việc rõ ràng. Kế toán trƣởng đảm nhiệm tất cả việc tổng hợp các phần 

hành của kế toán khác, đảm bảo cho công tác kế toán tại công ty hoạt động bình 

thƣờng. Phân công nhiệm vụ cho kế toán viên rõ ràng. 

- Các kế toán viên trong phòng kế toán có ý thức trách nhiệm với  công 

việc, đảm bảo công việc một cách hiệu quả cao. 

- Công tác kế toán của Công ty đã đảm bảo đƣợc sự kiểm tra của kế toán 

trƣởng cũng nhƣ Ban lãnh đạo của Công ty đối với toàn bộ hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

- Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác kế toán. Công ty thƣờng 

xuyên cử cán bộ công nhân viên đi tập huấn và nắm bắt mọi chính sách mới 

nhằm đảm bảo cho bộ máy kế toán luôn hoạt dộng hiệu quả và đúng chuẩn mực, 

chế độ kế toán, thông tƣ mới do Bộ Tài chính ban hành. Hiện nay công ty đang 

áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 

của Bộ trƣởng Bộ tài chính. 

 Về công tác hạch toán kế toán 

- Công tác đang áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung”. Đây là hình 

thức kế toán đơn giản, dễ làm và thuận tiện mà vẫn đảm bảo đƣợc yêu cầu phù 

hợp với nền kinh tế thị trƣờng. 

- Hệ thống chứng từ, sổ sách đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác 

theo dõi tình hình tài chính của công ty, giúp cho việc lập báo cáo tài chính dễ 

dàng hơn. 

 Về công tác lập BCĐKT 

- Công ty đã lập Bảng cân đối kế toán theo đúng chuẩn mực số 21 và theo quyết 

định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính. 

- Việc lập BCĐKT đƣợc lên kế hoạch cụ thể, chia thành các bƣớc rõ ràng, 

trƣớc khi lập BCĐKT, kế toán đã tiến hành kiểm tra lại chứng từ, số liệu trên 

các sổ kế toán đảm bảo tính chính xác nội dung và số liệu của các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. Công tác kiểm tra tính chính xác, trung thực của các nghiệp vụ 
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kinh tế đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và liên tục là một trong những yếu tố quan 

trọng giúp cho công tác lập BCĐKT của công ty đƣợc nhanh chóng, chính xác, 

phản ánh đúng tình hình hoạt độ  kế toán. 

3.2.2. Những hạn chế trong công tác kế toán nói chung và phân tích BCĐKT 

nói riêng tại Công ty TNHH Thƣơng mại sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

  Về tổ chức bộ máy quản lý và hạch toán kế toán 

- Công ty chƣa áp dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán. Do 

đó khối lƣợng công việc mà kế toán đảm nhiệm khá nhiều, gây sức ép khó khăn 

mỗi khi tập hợp số liệu để lập báo cáo tài chính. Đồng thời công tác kế toán dễ 

mắc phải những nhầm lẫn không đáng có do làm thủ công. 

- Đội ngũ nhân viên có tay nghề còn ít nên tiến độ công việc nhiều khi 

còn chậm. 

 Về công tác lập và phân tích BCTC 

- Công ty vẫn chƣa áp dụng Thông tƣ 244/2009/TT - BCTC ngày 

31/12/2009 Hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp trong công 

tác lập Bảng cân đối kế toán, ví dụ nhƣ chƣa bổ sung chỉ tiêu “ Doanh thu chƣa 

thực hiện” – Mã số 338, chỉ tiêu “ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ” – Mã 

số 339, chỉ tiêu “ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” – Mã số 422, đổi mã chỉ 

tiêu “ Quỹ khen thƣởng phúc lợi” – Mã số 431 trên Bảng cân đối kế toán thành 

Mã số 323… Điều đó cho thấy khả năng cập nhật thông tin của công ty vẫn chƣa 

đƣợc chú trọng. 

- Công ty không tiến hành phân tích BCĐKT do Ban lãnh đạo công ty 

chƣa nắm rõ vai trò và mục đích của việc phân tích BCĐKT. Vì thế mà công đã 

bỏ qua một công cụ đắc lực hỗ trợ cho công tác quản lý tình hình tài chính và 

hoạt động kinh doanh của công ty một cách tốt hơn. Đây là một thiếu sót rất lớn 

của công ty. 

     Tóm lại để đạt đƣợc những kế hoạch đề ra trong quá trình phát triển 

hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc khắc phục những hạn chế là rất cần thiết 

đối với công ty. 
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3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân 

đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán 

tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

       Bảng cân đối kế toán là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối 

với doanh nghiệp mà còn phục vụ cho các đối tƣợng bên ngoài doanh nghiệp 

nhƣ các cơ quan quản lý Nhà nƣớc, các nhà đầu tƣ, các chủ nợ, nhà quản lý 

và các đối tƣợng khác có liên quan. Vì vậy việc hoàn thiện công tác lập và 

phân tích Bảng cân đối kế toán là rất cần thiết, Bảng cân đối kế toán đƣợc lập 

chính xác sẽ cung cấp những số liệu chính xác cho việc phân tích tình hình tài 

chính của doanh nghiệp. Thông qua số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết 

tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp đến thời điểm 

lập báo cáo. Căn cứ vào số liệu trên Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, 

đánh giá chung tình hình tài chính của doanh nghiệp, cho phép đánh giá một 

số chỉ tiêu kinh tế, tài chính Nhà nƣớc của doanh nghiệp. Hơn nữa, thông qua 

số liệu trên Bảng cân đối kế toán có thể kiểm tra việc chấp hành các chế độ 

kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. 

 Phân tích Bảng cân đối kế toán là dùng các kỹ thuật phân tích để biết 

đƣợc mối quan hệ các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán, dùng số liệu để đánh 

giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp ngƣời sử 

dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. 

- Phân tích Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về các nguồn vốn, tài 

sản, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản giúp cho chủ doanh nghiệp tìm ra đƣợc 

nguyên nhân,những mặt còn tồn tại để có biện pháp phù hợp cho quá trình phát 

triển hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. 

- Biết đƣợc mối quan hệ của các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán . 

- Nắm rõ cơ cấu tài sản và nguồn hình thành. 

- Phân tích Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin cho các nhà đầu tƣ, các 

chủ nợ, các đối tƣợng khác sử dụng để họ có thể đƣa ra các quyết định đầu tƣ. 

3.3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân 

đối kế toán tại công ty NHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

3.3.2.1. Ý kiến thứ nhất: Công ty nên áp dụng Thông tư 244/2009/TT - BTC ngày 

31/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp vào công 

tác kế toán nói chung và công tác lập Bảng cân đối kế toán nói riêng. 
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          Kế toán trong công ty nên thƣờng xuyên cập nhật thông tin, chế độ kế 

toán hiện hành theo quy định chính xác nhất mới nhất của Bộ Tài chính. Để từ 

đó vận dụng vào công tác kế toán, giúp cho công việc thuận lợi hơn và chính xác 

hơn. Cụ thể là công ty nên áp dụng Thông tƣ 244/2009/TT - BTC ngày 

31/12/2009 Hƣớng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp. 

Áp dụng vào công tác hạch toán tài khoản: 

 Đổi số hiệu tài khoản 431 – “Quỹ khen thƣởng phúc lợi” thành tài khoản 

353 – Quỹ khen thƣởng phúc lợi. 

- Đổi số hiệu tài khoản 4311 – “Quỹ khen thƣởng” thành tài khoản 3531 – 

Quỹ khen thƣởng 

- Đổi số hiệu tài khoản 4312 – “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532 – Quỹ 

phúc lợi. 

- Đổi số hiệu tài khoản 4313 – “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ” thành tài 

khoản 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ. 

 Bổ sung tài khoản 356 – “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”: Tài 

khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của doanh nghiệp chỉ đƣợc sử dụng cho đầu tƣ khoa học, công nghệ tại 

Việt Nam. 

     Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán: 

- Quỹ khen thƣởng phúc lợi (Mã số 323): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

- Doanh thu chƣa thực hiện (Mã số 338): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 339): Công ty không phát 

sinh chỉ tiêu này. 

- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (Mã số 422): Công ty không phát sinh chỉ 

tiêu này. 

        Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận 

tải Minh Ngọc sửa đổi theo Thông tƣ 244/2009/TT - BTC ngày 31/12/2009 nhƣ 

sau (Biểu số3.1) 

  



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH  

Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi - Lớp: QT1503K 79 

Biểu số 3.1: Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất 

và Vận tải Minh Ngọc sửa đổi theo Thông tƣ 244. 

Đơn vị: Công ty TNHH Thƣơng mại 

Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Địa chỉ: Khu CN Nam Sơn, An Dƣơng, 

Hải Phòng. 

                         Mẫu số B01 - DN  

                      (Ban hành theo QĐ số 

            15/2006/QĐ-BTC 

           Ngày 20/3/2006 của Bộ trƣởng BTC)     

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm  2013 

      ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 
Số cuối năm 

Số 

đầu năm 

1 2 3 4 5 

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN: 

(100=110+120+130+140+150) 

100  
4.120.137.186 3.765.499.397 

I - Tiền và các khoản tƣơng đƣơng 

tiền 

110  1.313.625.842 2.543.543.755 

1- Tiền 111 V.01 1.313.625.842 2.543.543.755 

2 - Các khoản tƣơng đƣơng tiền 112    

II – Các khoản đầu tƣ tài chính 

ngắn hạn 

120 V.02   

5- Đầu tƣ ngắn hạn 121    

6- Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn 

hạn(*) 

129  (...) (...) 

III – Các khoản phải thu ngắn hạn 130  1.632.008.578 25.550.815 

13- Phải thu khách hàng 131  1.632.008.578 25.550.815 

14- Phải trả trƣớc cho ngƣời bán 132    

15- Phải thu nội bộ ngắn hạn 133    

16- Phải thu theo tiến độ kế hoạch 

hợp đồng xây dựng 

134    

17- Các khoản phải thu khác 135 V.03   

18- Dự phòng phải thu ngắn hạn 

khó đòi (*) 

139    

IV- Hàng tồn kho 140  1.174.502.766 1.196.404.827 

5- Hàng tồn kho 141 V.04 1.174.502.766 1.196.404.827 
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6- Dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (*) 

149    

V- Tài sản ngắn hạn khác 150    

9- Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151    

10- Thuế GTGT đƣợc khấu trừ 152    

11- Thuế và các khoản khác phải 

thu nhà nƣớc 

154 V.05   

12- Tài sản ngắn hạn khác 158    

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 

(200=210+220+240+250+260) 

200  758.333.334 1.011.666.667 

K- Các khoản phải thu dài hạn 210    

11- Phải thu dài hạn của khách 

hang 

211    

12- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực 

thuộc 

212    

13- Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06   

14- Phải thu dài hạn khác 218 V.07   

15- Dự phòng phải thu dài hạn khó 

đòi(*) 

219    

II – Tài sản cố định 220  758.333.334 1.011.666.667 

1 – Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 758.333.334 1.011.666.667 

- Nguyên giá 222  1.520.000.000 1.520.000.000 

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223  (761.666.666) (508.333.333) 

2-Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09   

- Nguyên giá 225    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226    

3-Tài sản cố định vô hình 227 V.10   

- Nguyên giá 228    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229    

4-Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11   

III- Bất động sản đầu tƣ 240 V.12   

- Nguyên giá 241    

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242    

IV – Các khoản đầu tƣ tài chính dài 

hạn 

250    
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9- Đầu tƣ vào công ty con 251    

10- Đầu tƣ vào công ty liên doanh 

liên kết 

252    

11- Đầu tƣ dài hạn khác 258 V.13   

12- Dự phòng giảm giá đầu tƣ tài 

chính dài hạn (*) 

259  (...) (...) 

V – Tài sản dài hạn khác 260    

7- Chi phí trả trƣớc dài hạn 261 V.14   

8- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21   

9- Tài sản dài hạn khác 268    

TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 

100+200) 

270  4.878.470.520 4.777.166.064 

NGUỒN VỐN     

A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300  841.603.616 777.166.064 

I. Nợ ngắn hạn 310  841.603.616 777.166.064 

1- Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15  500.000.000 

2- Phải trả ngƣời bán 312  829.512.319 273.220.502 

3- Ngƣời mua trả tiền trƣớc 313    

4- Thuế và các khoản phải nộp nhà 

nƣớc 

314 V.16 12.091.297 3.945.562 

5- Phải trả công nhân viên 315    

6 - Chi phí phải trả 316 V.17   

7 - Phải trả nội bộ 317    

8 - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 

đồng xây dựng 

318    

9 – Các khoản phải trả

 

319 V.18   

10- Dự phòng phải trả ngắn hạn 320    

11- Quỹ khen thƣởng phúc lợi  323    

II- Nợ dài hạn 330    

1 - Phải trả dài hạn ngƣời bán 331    

2 - Phải trả dài hạn nôi bộ 332 V.19   

3 - Phải trả dài hạn khác 333 V.20   

4 - Vay và nợ dài hạn 334    

5 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21   
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6 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336    

7- Dự phòng phải trả dài hạn 337    

8- Doanh thu chƣa thực hiện  338    

9- Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ 

339    

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 =410 

+430 ) 

400  4.036.866.904 4.000.000.000 

I - Vốn chủ sở hữu 410 V.22 4.036.866.904 4.000.000.000 

1 - Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 411  4.036.866.904 4.000.000.000 

2 - Thặng dƣ vốn cổ phần 412    

3 - Vốn khác của chủ sở hữu 413    

4 - Cổ phiếu quỹ (*) 414    

5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415    

6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416    

7- Quỹ đầu tƣ phát triển 417    

8- Quỹ dự phòng tài chính 418    

9- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419    

10- Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 420  36.866.904  

11- Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ 

bản 

421    

12- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 422    

II- Nguồn kinh phí và quỹ khác 430    

1 - Nguồn kinh phí 432 V.23   

2- Nguồn kinh phí đã hình thành tài 

sản cố định 

433    

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 

= 300+ 400) 

  4.878.470.520 4.777.166.064 
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 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Số 

cuối 

năm 

Số 

đầu 

năm 

1. Tài sản thuê ngoài V.24   

2. Vật tƣ, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công    

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cƣợc    

4. Nợ khó đòi đã xử lý    

5. Ngoại tệ các loại    

6. Dự đoán chi sự nghiệp, dự án    

                                                               Lập ngày 02 tháng 03 năm 2014 

Ngƣời lập biểu                         Kế toán trƣởng                          Giám đốc  

(Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 3.3.2.2. Ý kiến thứ hai: Tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh 

giá khái quát tình hình tài chính của công ty  

           Phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm đánh giá khái quát tình hình tài 

chính của công ty để từ đó đề ra các biện pháp phù hợp nhằm quản lý có hiệu 

quả đồng vốn của công ty. Qua đó giúp Ban lãnh đạo công ty có cái nhìn xác 

đáng về công ty, từ đó đƣa ra các biện pháp và chiến lƣợc lâu dài giúp công ty 

ngày càng phát triển và lớn mạnh. Vì vậy khi tiến hành phân tích Bảng cân đối 

kế toán, kế toán cần phải có kế hoạch phân tích rõ ràng. Cụ thể: 

        Bƣớc 1: Lập kế hoạch phân tích: 

 Xác định mục tiêu phân tích: Công ty cần xác định rõ mục tiêu phân tích 

Bảng cân đối kế toán, để từ đó xây dựng chƣơng trình phân tích, chƣơng 

trình phân tích càng tỉ mỉ thì hiệu quả công tác phân tích càng cao. 

 Xác định nội dung phân tích: Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 

của công ty có thể bao gồm:  

Phân tích cơ cấu tài sản và biến động của tài sản 

Phân tích cơ cấu nguồn vốn và biến động của nguồn vốn 

 Xác định thời gian thực hiện công tác phân tích 
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Sƣu tầm những tài liệu phục vụ cho công tác phân tích nhƣ Bảng cân đối kế 

toán 2 năm gần nhất với năm phân tích, số liệu của doanh nghiệp cùng ngành, 

những thông tin kinh tế trong và ngoài nƣớc liên quan đến nội dung phân tích. 

Những tài liệu này trƣớc khi dùng để phân tích phải kiểm tra tính trung thực 

hơp lý 

 Lựa chọn hệ thống phƣơng pháp phân tích sao cho phù hợp doanh nghiệp 

đáp ứng nhu cầu phân tích tài chính  

      Bƣớc 2: Tiến hành phân tích  

Xử lý tài liệu thu thập đƣợc, lập bảng phân tích số liệu, tính toán các chỉ tiêu, 

so sánh các chỉ tiêu đó qua các năm. 

Tiến hành phân tích: Trêncơ sở các phƣơng pháp phân tích đã lựa chọn ở 

bƣớc 1 tiến hành phân tích  theo nội dung đã dự kiến. 

Tổng hợp kết quả và rút ra kết luận: sau khi phân tích, tiến hành lập các bảng 

đánh giá tổng hợp, đánh giá chi tiết… Trên cơ sở đó cần rút ra nhận xét, đánh 

giá thành tích đạt đƣợc và tồn tại cần khắc phục trong hoạt động tài chính của 

công ty. 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả đã phân tích cần rút ra nhận xét, đánh giá, 

những thành tích đạt đƣợc, những tồn tại cần khắc phục trong hoạt động tài 

chính. 

Bƣớc 3: Báo cáo kết quả phân tích  

Báo cáo kết quả phân tích đƣợc trình bày, thuyết minh cho Ban lãnh đạo   

công ty, lãnh đạo các phòng chức năng trong công ty để cùng nhau trao đổi, 

thống nhất ý kiến trong báo cáo phân tích. 

Trong bảng phân tích tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán của Công ty 

TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc, theo em Công ty nên phân tích 

một số nội dung sau: 

 Phân tích tình hình sự biến động và cơ cấu tài sản của công ty. 

 Phân tích tình hình sự biến động và cơ cấu nguồn vốn của công ty. 

Phân tích tình hình sự  biến động  và cơ cấu của tài sản, nguồn vốn là đánh 

giá tình hình phân bổ cũng nhƣ sự thay đổi của tài sản, nguồn vốn Công ty có 

hợp lý hay không? Từ đó công ty có thể đƣa ra những điều chỉnh phù hợp, giúp 

cho qua trình sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả hơn. Việc 

tiến hành phân tích cơ cấu, sự biến động của tài sản, nguồn vốn đƣợc tiến hành 

dựa trên Bảng cân đối kế toán năm nay. 
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Sau đây em xin đi sâu vào phân tích tình hình sự biến động và cơ cấu tài sản 

của công ty. 

Phân tích tình hình sự biến động và cơ cấu tài sản của công ty (Biểu số 3.2) 

Qua bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản của công ty TNHH 

Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc ta thấy: Cuối kì tổng tài sản doanh 

nghiệp tăng lên 101.304.456 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 2,12 %. Điều đó 

cho thấy quy mô vốn của doanh nghiệp cuối kì so với đầu năm tăng. Hay nói 

cách khác, trình độ quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp cuối năm so với 

đầu năm tăng lên. Tổng tài sản cuối năm so với đầu năm tăng lên chủ yếu là do 

tài sản ngắn hạn tăng 354.637.789 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 9,42 % làm 

cho vốn lƣu động tăng từ 78,82 % lên đến 84,46 %. Đi sâu vào phân tích ta thấy 

tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 

1.606.457.763 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 6.287 %. Điều đó chứng tỏ doanh 

nghiệp bị chiếm dụng vốn lớn. Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp 

cuối năm so với đầu năm giảm 21.902.061 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ giảm là 

1,83 % mà cuối năm hàng tồn kho chiếm 24,08 % phù hợp với tình hình của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phát huy ƣu điểm này. Hơn nữa, tiền và các 

khoản tƣơng đƣơng tiền giảm 1.229.917.913 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 

48,35 %, cho ta thấy đƣợc  khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty năm 

nay thấp nhiều hơn so với năm trƣớc. Nhƣng đứng trên góc độ hiệu quả sử dụng 

vốn thì tiền mặt tồn quỹ thấp lại là một ƣu điểm của công ty. 

   Trong khi tài sản ngắn hạn tăng lên thì tài sản dài hạn lại có xu hƣớng giảm 

253.333.333 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 25,04 %. Tài sản dài hạn giảm chủ 

yếu là do tài sản cố định của doanh nghiệp cuối năm so với đầu năm giảm từ 

21,18 % 

phân xƣởng trần và may còn đang thiếu máy may. Nhƣ vậy ta có thể thấy cơ cấu 

vốn của công ty chƣa phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp 

nên mua thêm máy may cho phân xƣởng trần và may để tạo ra những đƣờng chỉ 

đẹp mắt, sản phẩm chất lƣợng hơn cạnh tranh tốt hơn với các sản phẩm trong 

nƣớc cũng nhƣ thị trƣờng quốc tế, nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp.  

 

  



Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH  

Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc 

Sinh viên: Bùi Thị Thúy Vi - Lớp: QT1503K 86 

Biểu số 3.2 

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN 

Chỉ tiêu 

Số tiền Cuối năm so với đầu năm   Tỷ trọng (%) 

Đầu năm Cuối năm Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 3.765.499.397 4.120.137.186 +354.637.789 +9,42 78,82 84,46 

I. Tiền và các khoản TĐ tiền 2.543.543.755 1.313.625.842 -1.229.917.913 -48,35 53,24 26,93 

II. Các khoản đầu tƣ TC ngắn hạn - - - - - - 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 25.550.815 1.632.008.578 +1.606.457.763 +6.287 0,54 33,45 

IV. Hàng tồn kho 1.196.404.827 1.174.502.766 -21.902.061 -1,83 25,04 24,08 

V. Tài sản ngắn hạn khác - - - - - - 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.011.666.667 758.333.334 -253.333.333 -25,04 21,18 15,54 

I. Các khoản phải thu dài hạn - - - - - - 

II. Tài sản cố định 1.011.666.667 758.333.334 -253.333.333 -25,04 21,198 15,54 

III. Bất động sản đầu tƣ - - - - - - 

IV.Các khoản đầu tƣ TC dài hạn - - - - - - 

V. Tài sản dài hạn khác - - - - - - 

TỐNG CỘNG TÀI SẢN 4.777.166.064 4.878.470.520 +101.304.456 2,12 100 100 
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Để thấ , công ty nên 

tiến hành phân tích tình hình sự biến động và cơ cấu nguồn vốn, ta có thể lập bảng phân tích tình hình sự biến động và cơ cấu của 

nguồn vốn (Biểu 3.3). 

Biểu 3.3: Phân tích tình hình sự biến động và cơ cấu nguồn vốn 

 

BẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

Chỉ tiêu 

Số tiền 
Cuối năm so với đầu 

năm 
Tỷ trọng (%) 

Đầu năm Cuối năm Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 

Đầu 

năm 

Cuối 

năm 

A. NỢ PHẢI TRẢ 777.166.064 841.603.616 +64.437.552 +8,29 16,27 17,25 

I. Nợ ngắn hạn 777.166.064 841.603.616 +64.437.552 +8,29 16,27 17,25 

II. Nợ dài hạn - - - -   

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.000.000.000 4.036.866.904 +36.866.904 +0,92 83,73 82,75 

I. Vốn chủ sở hữu 4.000.000.000 4.036.866.904 +36.866.904 +0,92 83,73 82,75 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - - - - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.777.166.064 4.878.470.520 +101.304.456 +2,12 100 100 
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         Qua bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn của công ty 

TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc ta thấy nguồn vốn của công ty 

cuối năm tăng so với đầu năm là 101.304.456 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 

2,12%. Điều đó chứng tỏ khả năng huy động các nguồn vốn để tài trợ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đƣợc tăng lên. Tổng nguồn vốn 

tăng chủ yếu là do nợ phải trả tăng 64.437.552 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 

8,29 %. Nợ phải trả tăng chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng 64.437.552 đồng làm cho 

tỷ trọng nợ phải trả tăng từ 16,27 % lên 17,25 %. Đi sâu vào phân tích ta thấy phải 

trả ngƣời bán của doanh nghiệp tăng lên 556.291.817 đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 

là 203,61 % nhƣng đây là khoản vốn đi chiếm dụng hợp lý. Đó là mặt tích cực của 

doanh nghiệp vì doanh nghiệp chấp hành tốt kỷ luật thanh toán với nhà cung cấp, 

bạn hàng, … giữ đƣợc uy tín của doanh nghiệp trên thƣơng trƣờng. Bên cạnh đó 

doanh nghiệp vay ngắn hạn của ngân hàng giảm. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp 

tuân thủ nguyên tắc tín dụng. 

         Cùng với nợ phải trả tăng thì vốn chủ sở hữu có xu hƣớng tăng 36.866.904 

đồng tƣơng ứng với tỷ lệ tăng là 0,92 %. Đi sâu vào phân tích ta thấy vốn chủ sở 

hữu tăng là do lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối tăng 36.866.904 đồng làm cho tỷ 

trọng vốn chủ sở hữu tăng từ 82,75 % lên 83,73 %. Điều đó cho thấy trong năm 

2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có lãi. 

      Qua việc phân tích tình hình cơ cấu nguồn vốn của công ty TNHH Thƣơng mại 

Sản xuất và Vận tải Minh N

, điều đó chứng tỏ thực lực tài chính 

của công ty là mạnh.  

          Để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa công ty nên dùng đòn bẩy tài chính để 

khuếch đại doanh lợi vốn chủ sở hữu. 

3.3.2.3. Ý kiến thứ ba: Nâng cao năng lực nghiệp vụ của nhân viên kế toán tại  

công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

           Để lập và phân tích tốt Bảng cân đối kế toán cũng nhƣ Báo cáo tài chính 

khác thì trƣớc hết doanh nghiệp cần nâng cao trình độ và nghiệp vụ tay nghề 

của nhân viên kế toán nói riêng cũng nhƣ toàn nhân viên trong công ty nói 

chung. Công việc phân tích của nhân viên tài chính là vô cùng quan trọng vì 

những đề xuất của họ sẽ hỗ trợ công ty trong việc đƣa ra quyết định tài chính.  

Tại Công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc ở phòng 

kế toán có 5 nhân viên trong đó:  

- Về giới tính: 4 nữ, 1 nam. 

- Về độ tuổi: 25 – 35 tuổi. 
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- Về trình độ: 1 Đại học, 2 Cao đẳng, 2 Trung cấp. 

  Ngoài kế toán trƣởng thì công ty không có nhân viên nào có khả năng 

phân tích chuyên sâu  các BCTC. Mà khối lƣợng công việc nhiều nên công ty có 

thể đào tạo lại đội ngũ nhân viên kế toán của mình để họ có thể đảm nhiệm đƣợc 

công tác phân tích tài chính. Công ty nên tạo điều kiện cho họ tham gia các khóa 

học đào tạo của Bộ Tài chính, Trung tâm giáo dục của các trƣờng đại học 

chuyên ngành. Kịp thời cập nhật những thay đổi chính sách kế toán và những 

chuẩn mực kế toán mới nhất. Bổ sung kiến thức pháp luật và các chính sách tài 

chính thông qua thông tin trên báo, trang web liên quan. Khuyến khích tìm hiểu 

thông tin kinh tế trong nƣớc và ngoài nƣớc từ mọi nguồn đăng tải… Bên cạnh 

đó, công ty nên thƣờng xuyên phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn 

thành vƣợt mức kế hoạch đƣợc giao cho cán bộ công nhân viên trong tập thể 

công nhân nhằm từng bƣớc đƣa Công ty ngày càng phát triển hơn. 

3.3.2.4.Ý kiến thứ tư: Ứng dụng phần mềm kế toán trong hạch toán kế toán 

      Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, việc cung cấp thông tin đòi hỏi sự 

chính xác cao, nhanh chóng, kịp thời. Vì do tính toán thủ công  nên công tác kế 

toán còn chậm, không cung cấp đƣợc các thông tin chi tiết phục vụ cho công tác 

quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

         Ngày nay rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

đã tạo ra nhiều phần mềm kế toán hay góp phần giúo đỡ công tác kế toán tại các 

doanh nghiệp. Ví dụ nhƣ  phần mềm kế toán MISA của công ty cổ phần MISA 

 Phần mềm kế toán MISA của công ty cổ phần MISA 

- Giao diện phần mềm của MISA: 
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- Phần mềm MISA Mimosa.NET 2012 có giá 9.950.000 đồng/bộ 

- Tính năng phần mềm: 

+ Thiết kế đơn giản theo từng quy trình nghiệp vụ, dễ sử dụng. 

+ Đƣa vào trợ giúp Quy trình mẫu, kiến thức thuế, kế toán, tài chính, các 

quy chế nội bộ. 

+ Tính giá thành định mức hoàn hảo. 

+ Cho phép copy chứng từ trên tất cả các phiếu. 

+ Quản lý số liệu theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều 

mảng hoạt động. 

+ Quản lý số liệu theo nhiều năm làm việc, cho phép xem số liệu liên năm 

+ Theo dõi nhiều đơn vị tính của hàng hóa vật tƣ, cho phép tự động quy 

đổi đơn vị tính. 

+ Thêm nhiều trƣờng tự do để ngƣời dùng tự định nghĩa mà không cần 

nhà sản xuất phải chỉnh sửa. 

+ Phân quyền chƣơng trình đến từng chức năng , từng thao tác của ngƣời 

sử dụng. 

+ Định khoản chênh lệch tý giá tự động. 

+ Cho phép tự động  xử lý các nghiệp vụ phân bổ chi phí mua hàng, chi 

phí sản xuất theo nhiều tiêu thức quản lý, tự động xử lý các bút toán kết chuyển 

trong kế toán tổng hợp. 

+ Có thể tính giá vốn hàng mua về theo ngoại tệ. 

+ Tham số hóa chƣơng trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống 

một cách mềm dẻo, các hình thức ghi sổ, khai báo tính giá thành, phƣơng pháp 

tính giá vốn… 

 Phần mềm BRAVO của công ty Cổ phần BRAVO 

- Giao diện phần mềm của BRAVO: 
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+ Thiết kế đơn giản theo từng quy trình nghệp vụ, dễ sử dụng, có hƣớng 

dẫn Mutil – Media 

+ Đƣa vào trợ giúp Quy trình mẫu, Kiến thức thuế, kế toán, tài chính, các 

quy chế nội bộ  

+ Tính giá thành định mức hoàn hảo 

+ Cập nhật thông tƣ, quyết định mới nhất của Bộ Tài chính  

+ Báo cáo quản trị phong phú vừa chi tiết vừa tổng hợp theo nhiều chiều 

phục vụ tối đa công tác quản trị điều hành 

+ Trợ giúp ngƣời làm kế toán một quy trình thực hiện và các kiến thức 

liên quan đến kế toán và thuế 

+ Chƣơng trình đƣợc thiết kế mở khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại và 

tƣơng lai của doanh nghiệp  

+ Thiết kế phục vụ kế toán quản trị, cho phép phân tích thông tin từ tổng 

hợp đến chi tiết và ngƣợc lại, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định tức thời  

Trong năm tới công ty hoạt động sản xuất trở lại, khối lƣợng phòng kế toán 

tăng và khi ứng dụng các phần mềm kế toán này, việc xử lý, kiểm tra và cung cấp 

thông tin kinh tế tài chính nhanh chóng, chính xác, kịp thời. 

 Phần mềm SAS INNOVA của công ty Cổ phần SIS Việt Nam 

- Giao diện phần mềm của SAS INNOVA: 
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Với các tính năng: 

- Luôn chủ động trong công việc hàng ngày, hàng tháng. 

- Hỗ trợ tối đa công tác hạch toán, làm số sách theo các quy định (giảm 70% 

công việc). 

- Thực hiện các chức năng kế toán quản trị để phục vụ yêu cầu của Ban 

lãnh đạo. 

- Có đƣợc giải pháp chuẩn, quy trình chuẩn và kế toán, tài chính tuân thủ 

hoàn toàn theo quy định của Bộ Tài chính và pháp luật Việt Nam. 

Trong các phần mềm kế toán trên thì phần mềm kế toán MISA có giá cả 

phải chăng và phù hợp với công ty. Giao diện đẹp mắt, dễ học, dễ sử dụng và 

tiết kiệm lao động mà mang lại hiệu quả cao. Đồng thời lƣu trữ bảo quản dữ liệu 

thuận lợi, an toàn. 
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KẾT LUẬN 

          Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và 

Vận tải Minh Ngọc và nghiên cứu lý luận về công tác lập và phân tích Bảng cân 

đối kế toán, em đã thấy đƣợc tầm quan trọng của việc lập và phân tích Bảng cân 

đối kế toán đối với chủ doanh nghiệp cũng nhƣ các đối tƣợng khác quan tâm tới 

tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do đó em đã chọn đề

ện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty 

TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc”. Bài khóa luận đề cập 

đƣợc những vấn đề sau: 

- ận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân đối 

kế toán của các doanh nghiệp. 

- ực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế 

toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Sản xuất và Vận tải Minh Ngọc. 

- ững ƣu điểm và hạn chế trong công tác kế toán, công 

tác phân tích Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Thƣơng mại Sản 

xuất và Vận tải Minh Ngọc.  

- ề xuấ ột số biện pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế

tạ . 

          Bài khóa luận của em đƣợc hoàn thành với sự hƣớng dẫn, chỉ bảo nhiệt 

tình của cô giáo Thạc sĩ Hòa Thị Thanh Hƣơng cùng với sự giúp đỡ tạo điều 

kiện của các cô chú trong phòng kế toán của công ty. Em xin lời cảm ơn chân 

thành tới cô giáo và các cô chú trong phòng kế toán của công ty đã giúp đỡ 

em trong thời gian qua. 

           Do hiểu biết và thời gian có hạn nên bài khóa luận của em không tránh 

khỏi những thiếu sót. Em rất mong thầy cô góp ý để bài khóa luận của em đƣợc 

hoàn thiện hơn. 

       Em xin chân thành cảm ơn! 

                                                                                              Sinh viên 

 

 


